


Quý bạn đọc thân mến,
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nói của một bạn đọc xin được trích lại đây: "Tập san của Ban 
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Trong Tông Thư Porta Fidei – Cánh Cửa Đức Tin, Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI  nhận định : “Cánh cửa đức Tin” (x. Cv 14, 27) dẫn vào 
đời sống kết hiệp với Thiên Chúa.  Bước qua cánh cửa đó là dấn bước 

vào một cuộc hành trình kéo dài suốt đời. Hành trình này bắt đầu bằng bí tích 
Rửa Tội (x. Rm 6, 4), nhờ đó chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha. (PF, số1). 
Do đó, hành trình đức tin là hành trình mỗi Kitô hữu bước đi trong tư cách là 
con Thiên Chúa. 

Quả thế, ngay từ khi được dựng nên con người đã mang một phẩm giá cao quí, 
con người là hình ảnh của Thiên Chúa, được Ngài cho thông phần vinh quang, 
quyền năng của Ngài. Con người có tự do, được Thiên Chúa trao phó quản lý 
công trình vũ trụ Ngài đã tạo dựng. Do tội lỗi, phẩm giá con người bị hư hoại 
nặng nề, và con người phải chết, nhưng nhờ công cuộc cứu độ của Đức Giêsu 
Kitô, Đấng đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, giống con người mọi sự 
ngoại trừ tội lỗi (x. Pl 2, 6-8), phẩm giá con người đã được phục hồi và nâng 
lên rất cao thành con Thiên Chúa, được đồng thừa tự với Đức Kitô. 

Trong thực tế hiện nay, phẩm giá con người trong xã hội vẫn bị phân biệt đối xử 
cách bất bình đẳng, bị chà đạp, bị đàn áp, bị bóc lột, bị vong thân tha hóa bởi 
biết bao tệ nạn, trào lưu, lối sống lệch lạc, sai lầm. Trẻ em - phụ nữ vẫn bị bạo 
hành, đối xử bất công; tệ nạn phá thai ngày càng gia tăng; nhiều nơi con người 
không có được một cuộc sống làm người đúng nghĩa. Con người bị nô lệ bởi ý 
thức hệ, bởi những mưu toan chính trị xảo quyệt trở thành công cụ của những 
chế độ, định chế xã hội độc tài, của những nhóm đặc quyền đặc lợi. Quyền con 
người bị xâm phạm nặng nề.

Năm Đức Tin là lời mời gọi hãy hoán cải một cách đích thực và được đổi mới, 
trở về với Chúa là Đấng duy nhất cứu độ thế giới. Vì vậy, cần phải tái khám phá 

Phaåm giaù laøm NGÖÔØI
ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI 
ĐỂ CON NGƯỜI THÀNH CON THIÊN CHÚA

LỜI NÓI ĐẦU
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Đức Kitô, Đấng đã làm người và ở giữa chúng ta (Ga 1, 14), thông qua việc tự thân 
mỗi người nhận thức rõ ràng và đầy đủ phẩm gía cao quí làm người, làm con Chúa. 
Như thế, mới có khả năng hoán cải và đổi mới. 

Tình yêu dẫn con người đến cuộc sống mới: “Qua phép Rửa, chúng ta đã được mai 
táng với Đức Kitô trong sự chết, để như Người sống lại từ cõi chết nhờ vinh quang của 
Chúa Cha, chúng ta cũng sẽ được sống trong sự sống mới” (Rm 6, 4). Nhờ đức Tin, sự 
sống mới này làm khuôn mẫu cho toàn thể cuộc sống con người, theo sự mới mẻ tuyệt 
đối của sự sống lại. (PF, số 6). Không tôn trọng phẩm giá làm người, làm con Chúa 
thì không thể sống sự sống mới của Đấng phục Sinh.

Vì thế, Năm Đức Tin cần phải:
Về phương diện Cá nhân: Sống tương quan tình người với anh chị em chung quanh 
không phân biệt, kỳ thị. Biết tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng nhân phẩm trong cách 
hành xử. Can đảm bênh vực người bị áp bức, nghèo khổ.

Trong Gia đình: Tạo bầu khí yêu thương tôn trọng nhau giữa các thành viên trong gia 
đình. Biết lắng nghe nhau. Kiên quyết không để xảy ra tệ nạn phá thai, bạo hành…

Với mọi thành phần Dân Chúa, phải làm chứng cho anh chị em chung quanh thấy 
đựơc rằng: Đức tin Kitô giáo giúp người Kitô hữu và không Kitô hữu được sống 
đúng phẩm giá của mình. Màu nhiệm Đức Giêsu Kitô làm người thực sự nâng cao 
phẩm giá, ơn gọi làm người của con người ngày nay. Tin Mừng là nguồn sức mạnh 
giải thoát con người thực sự khỏi những tha hóa, vong thân của trào lưu thói đời sa 
đọa, tội lỗi hiện nay.

Trong tinh thần ấy, tập san phổ biến Giáo huấn Xã Hội của Giáo Hội ra số đặc biệt 
Mừng Chúa Giáng Sinh, sẽ chia sẻ với qúi độc giả quan điểm của Giáo huấn về phẩm 
giá con người, cùng những suy tư về phẩm giá con người trong cuộc sống hôm nay. 
Ước mong Giáo huấn của Giáo Hội về phẩm giá con người sẽ được mọi người đón 
nhận, tìm hiểu và áp dụng vào trong cuộc sống của bản thân và xã hội, để cùng nhau 
thúc đẩy việc bảo vệ, thăng tiến phẩm giá con người. Đó cũng là cách thế cần thiết 
trong công cuộc Tân Phúc Âm Hóa, mà Thượng Hội Đồng Giám Mục vừa qua đã minh 
định: “Cử chỉ của đức ái đòi hỏi được đi kèm bởi nỗ lực vì công bằng. Đó là một lời 
mời gọi nói với mọi người, nghèo và giàu; từ đó sự cần thiết lồng học thuyết xã hội 
của Giáo Hội vào hành trình của việc Tân Phúc Âm Hóa và mối ưu tư đào tạo các kitô 
hữu, mà ra sức cho sự hài hòa của các mối tương quan con người trong đời sống xã 
hội và chính trị”.(Số 12)

Kính chúc qúi độc giả Mùa Giáng Sinh và một năm mới tràn đầy sự sống phong phú 
của Con Chúa nhập thể làm Người.

Lm. Giuse Maria LÊ QUỐC THĂNG

Trưởng Ban mục vụ CLHB tổng Giáo Phận Sài Gòn
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          Kính Gởi : linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận
          Anh chị em thân mến,

     1.Tháng 12 là thời gian chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh, mừng biến cố Con Thiên Chúa giáng 
thế làm người trong thiên hạ. Một biến cố trọng đại trong lịch sử thế giới loài người. Trọng đại, 
không chỉ vì lễ Giáng Sinh trở thành lễ hội trong xã hội, thành cơ hội cho mọi người, mọi gia 
đình sum vầy, chúc mừng và tặng quà cho nhau. Song trọng đại nhất là vì Con Thiên Chúa làm 
người mời gọi con người đảm nhận sứ mạng làm người con Thiên Chúa và làm anh em với nhau 
trong trời đất, đồng thời tạo điều kiện cho con người được tự do sống phẩm vị làm người trong 
thiên hạ. Đức Giêsu Kitô mời gọi và tạo điều kiện như thế là nhằm đáp lại khát vọng của lòng 
người mong muốn được thoát ra khỏi bóng tối sự dữ, và được sống dồi dào trong ánh sáng 
chân lý, yêu thương và bình an. 

     2. Lịch sử loài người xác minh rằng những gì con người tự nghĩ ra, phát minh, sáng chế, 
làm ra, có góp phần cho sự tiến bộ của nhân loại, nhưng đồng thời luôn để lại những vấn đề 
nghiêm trọng cho đời sống con người, để lại những bất ổn và xáo trộn cho gia đình, những 
tiêu cực và bất công, những chia rẽ, chống đối và loại trừ nhau trong xã hội. Nguyên nhân sâu 
xa làm cho đời sống con người bị che phủ bởi bóng tối của văn hóa sự chết, có thể:

- Do lòng trí và tầm nhìn con người bị hạn chế.

- Do tình trạng sa mạc hóa tinh thần làm cho đời sống con người thiếu vắng ánh sáng chân lý, 
thiếu lửa tình yêu vị tha, thiếu ý thức tôn trọng sự sống cùng phẩm giá con người.

- Do lối sống của nhiều người lệ thuộc vào lòng tham sân si cố hữu cùng bản năng tự vệ bẩm 
sinh, mang tính khép kín và đối kháng chống lại những gì ngược lại lòng ham muốn của họ.

     3. Chính vì thế mà trong Năm Đức Tin, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI kêu gọi mọi người hãy 
trở về với Đức Giêsu Kitô, là nguồn ánh sáng chân lý, là cội nguồn sự sống và niềm tin. Trở về với 
quyết tâm đáp lại lời mời gọi của Ngài, bước đi trong đường lối của Ngài, đưa Lời Ngài là Lời ban 
nguồn nước hằng sống, Lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu, đưa vào trong suy nghĩ và hành 
động thường ngày để Phúc Âm hóa canh tân đổi mới đời sống.

     - Trước hết, Phúc Âm hóa có nghĩa là ý thức sống luật Chúa truyền: thay vì chống đối và loại 
trừ nhau, hãy yêu thương và tôn trọng nhau, quảng đại bao dung, đồng cảm và tương thân 
tương trợ, mở đường cho nhau sống theo Lời Chúa dạy, theo gương Chúa đã sống.

     - Sống theo Lời Chúa dạy hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới theo hình mẫu 
Con Người Mới chính là Ngài. Con người cũ là con người sống lệ thuộc lòng ham muốn mang 
tính khép kín và đối kháng. Con người mới là con người sống theo lòng nhân, lòng đạo, lòng tin 
nơi Chúa Giêsu Kitô, sống theo ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa, trong suy nghĩ và hành 
động thường ngày của mình.

SOÁNG PHAÅM VÒ LAØM  NGÖÔØI

LỜI CHỦ CHĂN
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     - Sống theo gương Chúa đã sống. Công trình cứu độ của Chúa Giêsu là phục hồi phẩm giá con 
người, mở đường cho con người được tự do sống phẩm vị làm người. Hãy ý thức sống theo gương 
Chúa, đặc biệt trong gặp gỡ và đối xử với những con người bị xã hội kết án, loại trừ. Hãy học cách Ngài 
đối xử với ông Gia-kêu là người bị xã hội kết án làm giàu cách bất công, bóc lột kẻ khác. Cách Ngài đối 
xử với người phụ nữ làng Xamari bị dân làng khai trừ, vì sống với nhiều người đàn ông không phải là 
chồng mình. Cách Ngài đối xử với người phụ nữ bị mang đi xử tử vị tội ngoại tình. Cách Ngài đối xử với 
những môn đệ phản thầy, chối thầy, bỏ cuộc... Tất cả những cách đối xử đó vừa tạo điều kiện cho con 
người được sống, sống trong sự tôn trọng phẩm vị làm người, vừa mở đường cho chúng ta vượt qua 
những vấn đề trong xã hội, để loan báo Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương, cùng góp phần xây đắp 
nền văn hóa sự sống, văn minh tình thương cho xã hội và thế giới hôm nay.

     4. Lịch sử cũng xác minh loài người trong thế giới xưa nay cũng có cung nhiều loại nước khác nhau, 
nước ít nhiều trong lành, nước ô nhiễm và độc hại. Chỉ có Chúa Giêsu cùng Lời của Ngài cung cho con 
người nguồn nước chắc chắn là trong lành, đáp lại những khát vọng, những nhu cầu sâu xa của lòng 
người. Công cuộc Phúc Âm hóa và canh tân đổi mới đời sống, tạo cho chúng ta khả năng phân định 
và chọn nguồn nước thật sự trong lành, khả năng trở nên giếng nước đầu làng, trở nên người đã đón 
nhận nguồn nước trong lành, và trở về chia sẻ những cảm nghiệm của lòng mình, cùng loan báo Tin 
Mừng Sự Sống cho dân làng.

     5. Trong Mùa Giáng Sinh cũng như trong Năm Đức Tin, tôi cầu mong cho mọi người, mọi gia đình, 
mọi cộng đoàn, trở nên giếng chứa nước trong lành, đồng thời trở nên sứ giả loan báo Tin Mừng Sự 
Sống và Tình Thương của Chúa Giêsu Kitô, thông truyền cho nhau Lời hằng sống ban ánh sáng chân lý 
và tình yêu cho bà con láng giềng, cho đồng bào và đồng loại của mình. Nguồn nước đó, Lời ban sức 
sống mới đó, sẽ tạo khả năng cho mọi người chủ gia đình, mọi người đứng đầu các tổ chức đạo đời, 
xã hội, kinh tế, chính trị, mọi người tham gia việc quản lý đất nước và thế giới hôm nay, chu toàn bổn 
phận tu thân và giáo dục, tề gia và trị quốc, phát triển xã hội và kinh tế, vừa thuận ý trời (thiên thời), 
vừa hợp với truyền thống văn hóa và giáo huấn của đạo làm người (địa lợi), vừa hòa với lòng nhân, 
lòng đạo của con người (nhân hòa).  Cầu mong nhờ sự đổi mới đời sống con người, lời chúc Một Mùa 
Giáng Sinh an bình cùng Một Năm Mới an khang thịnh vượng, trở thành hiện thực trong mỗi gia đình 
cùng xã hội và thế giới hôm nay.

Gioan B. PHẠM MINH MẪN

Hồng Y Tổng Giám Mục
 

CẦU CHO NHAU SỐNG PHẨM VỊ LÀM NGƯỜI
 

Lạy Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân hậu,
Cha đã cho Con Cha làm người ở giữa chúng sinh.
Để soi dẫn con người sống phẩm vị làm con Cha,
Cùng sống tình huynh đệ bốn biển anh em một nhà.
 
Đức Giêsu Con Cha đã trao tặng cho con người
Lời hằng sống ban ánh sáng chân lý và tình yêu,
Mở đường cho mọi người vượt qua lòng tư kỷ và hận thù,
Và ý thức tôn trọng phẩm vị làm người trong thiên hạ.

Xin cho mọi người sống trong sự tôn trọng lẫn nhau,
Đồng cảm, yêu thương phục vụ và tương thân tương trợ,
Một lòng xây đắp nền văn hóa sự sống và tình thương,
Cùng nhau kiến tạo nền hòa bình chân chính và vững bền.
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Trong nguyên bản tiếng Ý, sách Tóm lược Học 
thuyết xã hội dành 9 trang cho Nhập đề và 
6 trang cho Kết luận. Tuy ngắn, nhưng kết 

luận hàm chứa khá nhiều vấn đề liên quan đến 
thần học, như sẽ thấy trong phần chú giải. Có 
bốn điểm được bàn trong Kết luận: 1/ Sự giúp đỡ 
mà Giáo hội mang lại cho con người thời đại. 2/ 
Khởi hành từ đức tin vào Đức Kitô. 3/ Niềm hy 
vọng vững bền. 4/ Xây dựng một nền văn minh 
tình thương. Có thể phân tích bố cục như thế 
này: điểm thứ nhất đặt vấn đề; ba điểm còn lại 
tìm cách trả lời bằng cách trình bày ba nhân đức: 
Tin - Cậy - Mến.

 Ý nghĩa của “kết luận” là gì? Xin thưa rằng để 
ôn lại lý do của việc Giáo hội lên tiếng về các vấn 
đề xã hội đã nói ở “nhập đề”: điều này nằm trong 
sứ mạng loan báo Tin mừng, loan báo kế hoạch 
yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. 
Giáo huấn xã hội của xã hội không phải là một 
chính sách chính trị xã hội như các học thuyết 
khác.

 Có lẽ có một điều đáng suy nghĩ sau khi 
đã học hỏi chương 12: Chúng ta đã biết những 
nguyên tắc căn bản của GHXH cũng như những 
phạm vi cần mang ra áp dụng (bảo vệ sự sống, 
phục vụ văn hóa, phục vụ kinh tế, phục vụ chính 
trị). Tuy nhiên, khi hoạt động thì chúng ta cần đối 
thoại với những học thuyết, những tôn giáo khác: 
Chúng ta không giữ độc quyền trong những lãnh 
vực ấy. Bây giờ trong phần kết luận, xem ra sách 
TLHT muốn trình bày cái gì là độc đáo nhất của 
Kitô giáo, mà không ai có thể mang lại được. Thiết 

tưởng đó là lý do của ba điểm liên quan đến ba 
nhân đức đối thần: Tin - Cậy - Mến (khác với bốn 
nhân đức trụ mà con người có thể thủ đắc).

 Chúng ta nên lưu ý. Mỗi khi nói đến các nhân 
đức “đối thần”, người ta thường giới hạn hoạt động 
của chúng ở trong nhà thờ (bởi vì chỉ liên quan 
đến Thiên Chúa), chứ không nghĩ rằng chúng có 
thể áp dụng vào đời sống hằng ngày. Ở đây, sách 
TLHT cho thấy ba nhân đức ấy ảnh hưởng như thế 
nào đến cuộc sống xã hội.

 A. TIN là đánh giá mọi vật theo cái nhìn của 
Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là tôn trọng trật tự 
luân lý do Thiên Chúa đã đặt ra. Đối với người tín 
hữu, đức tin giúp chúng ta nhận ra phẩm giá của 
con người (là hình ảnh Thiên Chúa), nhận ra một 
kim chỉ nam (nơi lời dạy và gương lành của Đức 
Kitô), và nhất là đức tin cho ta thấy ý nghĩa của 
cuộc đời.

 B. CẬY (hy vọng).
 Đức cậy giúp chúng ta có cái nhìn chân thực 
khi hướng về tương lai. Chúng ta không mơ tưởng 
sẽ có thiên đàng dưới trần gian (như Marx chủ 
trương), nhưng chúng ta cũng dám hy vọng ở một 
thế giới nhân đạo hơn, công bình hơn, dựa vào 
quyền năng của Thiên Chúa.

 1) Trong hậu bán thế kỷ XX, một cuộc tranh 
luận thần học đã diễn ra liên quan đến tương lai 
của thế giới (xem lại chú giải chương 9, về môi 
sinh). Phải chăng ngày Chúa quang lâm, đồng 
nghĩa với tận thế, thế giới này sẽ bị hủy diệt? 

� Lm. PHAN TÁN THÀNH, O.P

Xaây döïng moät neàn 
vaên minh TÌNH THÖÔNG

Trích từ “ĐỂ XÂY DỰNG MỘT NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG”. Đây là bài 
viết của Lm. Phan Tấn Thành dành cho một số giáo dân trưởng thành muốn mở 
rộng đào sâu GHXH. Bài viết của ngài nhằm mục đích tóm lược phần kết của 
sách Tóm lược HTXH. Bài viết khá dài, vả lại, Tập san cũng mới chuyển đến bạn 
đọc những chương đầu của TLHT, vì vậy, ở đây chúng tôi chỉ lấy phần cuối bài 
viết vì hợp với chủ đề Tập san số đặc biệt này để chia sẻ với bạn đọc. BBT

NGHIÊN CỨU
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Phải chăng bao nhiêu công trình xây dựng của 
con người sẽ bị xóa sạch hết?
 
 Không phải thế. Việc Chúa hứa dựng nên 
“trời mới đất mới” không nhất thiết bao hàm 
tiêu hủy thế giới hiện nay, bởi vì thế giới hiện 
nay cũng là công trình của Thiên Chúa. Không 
lẽ chính Thiên Chúa sẽ phá hủy công trình của 
mình hay sao? Vả lại, trong thế giới bất toàn 
của chúng ta, Thánh Linh cũng đã gieo vào bao 
nhiêu mầm mống của nhân đức và ơn thánh; và 
chắc hẳn những sự tốt lành ấy sẽ tăng trưởng 
chứ không bị phá hủy. Ít nhất là “đức ái sẽ không 
bao giờ mai một” (1Cr 13,13).
 
 2) Một câu hỏi khác. Chúng ta cầu xin cho 
“Triều đại Cha mau đến”. Liệu chúng ta có thể góp 
phần vào việc xây dựng Nước Chúa không?
 
 Câu trả lời. Chúng ta cần duy trì một sự quân 
bình, tránh hai thái cực. Một đàng là thái độ há 
miệng chờ sung:Triều đại Thiên Chúa sẽ đến vào 
lúc nào Chúa muốn, chứ chúng ta không làm gì 
được. Thái độ đối nghịch: Chúng ta có thể xây 
dựng Nước Chúa, qua nỗ lực làm cho thế giới này 
bình đẳng huynh đệ hơn.
 
 Thái độ quân bình (và khó) ở chỗ là chúng ta 
thâm tín rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực 
hiện triều đại của Ngài, khi mà mọi sự dữ sẽ bị đập 
tan (không còn tội lỗi, bệnh tật, chết chóc). Tuy 
nhiên, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta “những 
nén bạc” để góp phần vào việc kiến thiết thế giới 
phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Dù vậy, 
chúng ta không thể đồng hóa những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật với sự thiết lập Nước Thiên Chúa. Như 
kinh nghiệm cho thấy, tiến bộ khoa học kỹ thuật 
có thể đưa đến sự hủy diệt con người, nếu thiếu 
lương tâm và luân lý.1

 C. MẾN (Caritas)
 Caritas là một từ ngữ được dịch và giải thích 
theo nhiều nghĩa, gây ra nhiều hàm hồ: Đức mến, 
tình yêu, tình thương, yêu thương, bác ái.
 
 Nếu nói về nhân đức đối thần (hướng đến 
Thiên Chúa), thì caritas được dịch là “đức mến” 
hay “đức ái”; còn nếu nói đến tương quan với tha 
nhân thì dịch là “bác ái”. Tuy nhiên khi thánh Gioan 
định nghĩa “Thiên Chúa là caritas” (1Ga 4,16) thì 
phải dịch là “tình yêu, tình thương”, chứ không 
thể nói Thiên Chúa là “đức ái” hoặc “bác ái”. (Tiếng 
Anh cũng dịch God is love, chứ không phải God is 
charity).

 
 Một cách tương tự như vậy, amor trong tiếng 
Latinh (amour tiếng Pháp, love tiếng Anh) cũng là 
một từ ngữ hàm hồ, bởi vì có thể dịch bằng nhiều 
từ và không phải tất cả đều đồng nghĩa: Tình yêu, 
tình thương, ái tình, yêu thương, yêu đương, vv.
 
 Một vấn đề tranh luận (giữa Công giáo và 
Marx) trong thế kỷ XIX-XX ở chỗ lấy cái gì làm chủ 
yếu trong đời sống xã hội: Yêu thương hay công 
bình? Marx tố cáo các nhà tư bản (Kitô giáo) là họ 
tưởng rằng mình “bố thí” cho người nghèo (vì bác 
ái), đang khi đó là một nghĩa vụ theo công bình: 
Các người giàu phải trả lại cho người nghèo điều 
mà mình đã bóc lột người khác. Vì thế, cần phải 
loại bỏ bác ái và cần nhấn mạnh đến công bình 
mà thôi.
 
 Trong bối cảnh ấy, ta có thể hiểu được tựa đề 
“xây dựng văn minh tình thương” đặt cho kết luận 
cuốn sách Tóm lược giáo huấn xã hội của Giáo hội, 
do Hội đồng “Công lý và Hòa bình” xuất bản. Rút 
cuộc, xin hỏi: Sứ mạng của Giáo hội: xây dựng “văn 
minh tình thương” hay “thế giới công bình”?
 
 Đức thánh cha Bênêđictô XVI đã dành ra bốn 
đoạn (số 26-29) trong thông điệp Deus Caritas 
Est (DCE) để bàn về tương quan giữa bác ái và 
công bằng, đặc biệt là học thuyết xã hội của Giáo 
hội, thường được coi như mở đầu với thông điệp 
“Rerum novarum” của đức giáo hoàng Lêô XIII 
(ngày 15/5/1891), nhằm đưa một câu trả lời mới 
(res novae) về công bằng xã hội vào thời ấy. Tuy 
nhiên thông điệp DCE xét lại tương quan giữa bác 
ái và công bằng trong một bối cảnh mới mẻ hơn. 
Như vậy có ít là hai cách thức để bàn về tương 
quan giữa công bằng và bác ái: Nhìn như hai nhân 
đức, hay như hai thể chế.

 1/ Các sách luân lý cổ truyền2 đã bàn về tương 
quan giữa công bằng và bác ái dựa theo bản chất 
của hai nhân đức.

 a) Công bằng và bác ái là hai nhân đức khác biệt: 
 - Công bằng liên quan đến một nghĩa vụ có 
thể đòi hỏi theo pháp luật. Caritas (yêu  thương) 
cũng là một nghĩa vụ nhưng dựa trên trật tự luân 
lý (chỉ trả lời trước mặt Chúa).
 - Công bằng là một nhân đức tự nhiên. Caritas 
là một nhân đức siêu nhiên.

 b) Nhưng hai nhân đức bổ túc cho nhau:
 - Công bằng đặt cơ sở nền tảng cho mối 
tương quan với tha nhân; Caritas tìm cách đưa 
mối tương quan đến mức hoàn thiện. Công bình 
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coi tha nhân như người khác với mình (virtus ad 
alterum);  Caritas hướng đến sự hợp nhất với tha 
nhân, coi họ như chính mình.

 - Yêu thương mà không tôn trọng công bằng 
thì đưa đến rối loạn trật tự; công bình mà thiếu 
yêu thương sẽ đưa đến tàn nhẫn (summum ius 
summa iniuria).

 2/ Thời nay, mối tương quan công bằng và 
bác ái đã bị xét lại do ảnh hưởng của Karl Marx. 
Ông đòi dẹp bỏ bác ái đi và chỉ giữ lại công bằng.  
 
 Những người nghèo không cần đến bác ái, 
mà chỉ đòi hỏi công bằng. Theo ông, các việc bác 
ái (chẳng hạn như bố thí) là một chiêu bài để cho 
người giàu tránh né việc thiết lập công bằng, ngõ 
hầu trấn an lương tâm và tiếp tục bóc lột người 
nghèo. Đã đến lúc phải trả lại quyền lợi cho người 
nghèo (công bằng), chứ không phải là ban ân huệ 
cho họ (bác ái từ thiện).

 Trong bối cảnh đó, các Kitô hữu cũng đã 
duyệt lại học thuyết cổ truyền về mối tương quan 
giữa công bằng và bác ái. Trên phương diện học 
lý, ngoài hai dạng cổ điển của đức công bằng 
(giao hoán và phân phối), người ta còn thêm một 
dạng mới là công bình xã hội, hoặc “liên đới”3. Trên 
phương diện điều hành, Tòa Thánh đã thiết lập 
Hội đồng “Công lý và Hòa bình” (Iustitia et pax) để 
nghiên cứu những đề tài liên quan đến công bằng 
xã hội, bên cạnh Hội đồng “Đồng tâm” (Cor unum) 
phụ trách các công tác bác ái.

 Tuy nhiên, thông điệp DCE đặt lại tương 
quan giữa công bằng và bác ái trong một bối 
cảnh khác, đó là tương quan giữa Hội thánh với 
các cộng đồng chính trị. Mục tiêu của Nhà Nước 
và các cộng đồng chính trị là thực hiện công lý, 
trật tự công bằng. Hội thánh tôn trọng vai trò 
của Nhà Nước, và góp phần vào việc xây dựng 
công lý bằng cách soi sáng những mục tiêu của 
hoạt động chính trị. Dù sao sứ mạng chuyên 
biệt của Hội thánh là thực hiện caritas. Sứ mạng 
này luôn luôn cần thiết, ngay cả trong một xã 
hội công bằng. Hội thánh không chỉ cổ võ một 
trật tự Công bằng, nhưng còn tiến đến việc xây 
dựng một nền văn minh của Tình yêu. Con người 
luôn luôn cần đến tình yêu, là linh hồn của công 
bằng. Duy có tình yêu mới có thể biến đổi con 
người4.

 3/ Hoạt động “bác ái” của Hội thánh và những 
“tổ chức từ thiện” của xã hội

 Ngày nay, ngoài những cơ cấu an sinh xã 
hội của Nhà Nước, còn xuất hiện nhiều cơ quan 
từ thiện của tư nhân, các tổ chức phi-chính-phủ 
(Non Governmental Organizations). Có gì khác 
biệt giữa cơ quan bác ái của Hội thánh và các tổ 
chức từ thiện ấy không?

 Ở số 31, thông điệp DCE diễn tả đặc trưng của 
công tác bác ái Kitô giáo ở những điểm sau đây:
 
 a) Trước hết, bác ái Kitô giáo là lời đáp trả 
cho một nhu cầu trong một hoàn cảnh nhất định, 
theo gương được nêu lên trong dụ ngôn người 
Samaria nhân hậu. Những ai tham gia vào công 
tác này cần được huấn luyện chuyên môn, nhưng 
nhất là cần có tầm lòng yêu thương tha nhân.

 b) Hoạt động bác ái Kitô giáo thì độc lập với 
các đảng phái chính trị và ý thức hệ, bởi vì động 
lực thúc đẩy là đức mến.

 c) Lòng bác ái mang tính cách vị tha, bất vụ 
lợi: Không được thi hành bác ái để đạt những mục 
tiêu nào khác (chẳng hạn để chiêu dụ tín đồ). 
Điều này không có nghĩa là gạt Thiên Chúa ra một 
bên, nhưng nói cho cùng, lòng bác ái nhắm đến 
hạnh phúc của con người, hạnh phúc toàn diện. 
Dĩ nhiên, đối với người Kitô hữu, hoạt động bác ái 
cần được thực hiện trong linh đạo khiêm tốn phục 
vụ, và được nuôi dưỡng nhờ sự cầu nguyện, đặc 
biệt nhờ Thánh Thể là bí tích tình yêu.

***
 Như vậy, tiếng nói cuối cùng là Tình thương 
(chứ không phải là Công bằng), với điều kiện là 
hiểu “Tình thương” cho đúng nghĩa của nó. Đó là lý 
do của thông điệp Caritas in Veritate: Yêu thương 
trong sự thật. Thế nào là “yêu thương chân thực” 
(caritas vera). “Tình yêu chân thực” có thể được 
hiểu theo nhiều nghĩa.
 
1/ Tình yêu “chân thực”, đối lại với tình yêu “giả dối”.
 Trong tương quan xã hội, chúng ta đã nghe 
biết nhiều chuyện lường gạt nhau về tình hay  về 
tiền. Đó là một thí dụ về tình yêu giả dối; tuy nhiên 
Tân ước còn nói đến tình yêu chân thực theo một 
nghĩa sâu xa hơn. Trong thư gửi Rôma, thánh 
Phaolô viết: “Lòng bác ái không được giả hình, 
giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết 
với điều lành; thương mến nhau với tình huynh 
đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, 
không trễ nãi; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ 
Chúa” (Rm 12, 9-11). Thánh Phaolô phát biểu lời 
khuyên dưới dạng tiêu cực: “Tình yêu không được 
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giả hình, giả bộ” 5, nhưng các tác giả Kitô giáo đã 
sớm diễn tả dưới dạng tích cực: “ubi caritas est 
vera, ibi Deus est” 6 (đâu mà tình yêu chân thật thì 
Thiên Chúa ở đấy). Thế nào là tình yêu không giả 
hình, tình yêu chân thật? Câu hỏi này đã gây ra 
khá nhiều cuộc tranh luận trong lịch sử thần học, 
liên quan đến những khía cạnh của đức ái, cách 
riêng là về trật tự trong đức ái.
 
2/ Tình yêu chân thật: Yêu bằng hành động hay yêu 
trong lòng?
 Một hoàn cảnh xảy ra hằng ngày: Khi gặp 
một người nghèo đói thì ta phải giảng cho họ về 
Thiên Chúa là tình yêu, hay phải lo cho họ chén 
cơm manh áo? Câu trả lời quá rõ ràng: Tình yêu 
chân chính được diễn tả qua hành vi cụ thể chứ 
không phải chỉ dừng lại ở đầu môi chót lưỡi (xc. 
1Ga 3, 17-18; Gc 2,15-16).
 
 Thế nhưng sự thật không đơn giản như 
thế! Có bao nhiêu đại gia làm việc từ thiện để 
được quay phim chụp hình; như vậy đâu có phải 
là tình yêu chân thật! Nói khác đi, đức ái chân 
thật phải bắt đầu từ trong tim, rồi sau đó mới 
diễn tả ra hành động. Người ta lưu ý rằng trong 
“Bài ca đức ái”, thánh Phaolô liệt kê rất nhiều 
đức tính của “con tim” chứ không đả động gì 
đến hành động: “Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, 
không ghen tương, không vênh vang, không tự 
đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, 
không nóng giận, không nuôi hận thù, không 
mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy 
điều chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng 
tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1 Cr 
13,4-7).
 
 Nếu suy nghĩ kỹ, ta sẽ thấy chẳng có gì mâu 
thuẫn cả. Trong đoạn văn này, thánh Phaolô đang 
nói đến tình yêu agape chứ không phải bất cứ 
thứ tình yêu nào. Yêu chân thật là yêu với trái tim 
của Thiên Chúa: Yêu thương giống như Chúa yêu. 
Ở đâu có agape như vậy thì ở đấy có Chúa hiện 
diện. Nếu thiếu agape thì dù có đem hết gia tài cơ 
nghiệp mà bố thí thì cũng chẳng ích gì!

 Dĩ nhiên tình yêu agape (bắt nguồn từ con 
tim) phải phát sinh những hành vi cụ thể (xc. 
2Cr 5,14: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng 
tôi”), không những trên bình diện cá nhân mà 
thậm chí trên bình diện cộng đoàn nữa, như sẽ 
nói sau.

 3/ Tình yêu chân thật: Yêu tha nhân vì tha 
nhân, hay là yêu tha nhân vì Chúa?

 Nhận xét vừa rồi đã cho chúng ta câu trả 
lời: cần phải yêu tha nhân vì lòng mến Chúa. Thế 
nhưng vào thời nay, một vấn nạn được nêu lên 
trong lãnh vực truyền giáo như thế này: Ta giúp 
người nghèo chỉ vì muốn giúp đỡ họ thực tình, 
hay còn vì muốn chiêu dụ họ theo đạo? Phải 
chăng công việc từ thiện không còn nhằm đến 
phục vụ người nghèo, mà chỉ là một dụng cụ 
tuyên truyền?
 
 Nếu suy nghĩ kỹ về bản chất của agape thì 
vấn nạn không khó trả lời. Chúng ta yêu người 
nghèo với agape của Chúa: Chúa muốn điều 
tốt “toàn diện” cho con người (người nghèo), 
cả linh hồn lẫn thể xác. Nếu ta dùng việc từ 
thiện để chiêu dụ người nghèo vào đạo thì tình 
yêu của ta trở thành lệch lạc rồi, bởi vì ta muốn 
điều khiển người nghèo theo ý muốn của ta, 
chứ không theo ý muốn (tình yêu) của Thiên 
Chúa (DCE số 31) �

------------------------------------------------

Chú thích:
Xc. Thông điệp Spe salvi.1. 
Được nhắc đến trong thông điệp Caritas in veritate số 6.2. 
Lustititia commutativa, distributiva, legalis; caritas socialis; 3. 
solidarietas: xem sch Gio lý Hội thnh Cơng gio, số 2411; 
1939. Sách Giáo lý cũng nói đến việc giúp đỡ người ngho 
như một nghĩa vụ chứ khơng do lịng hảo tm (số 2446).
Hội đồng Tịa Thnh về Cơng lý v Hịa bình, Tóm lược Học 4. 
thuyết x hội Cơng gio, (nguyên bản Compendio della 
dottrina sociale della Chiesa), 2003, số 580-583. Trước đó, 
tương quan giữa bc i v cơng bình đ được đề cập ở cc số 
206-208.
Nguyên bản Hy-lạp là an-hypokritos (khơng giả hình), 5. 
được dịch sang tiếng Latinh l “dilectio sine simulatione”. 
Tính từ ny cịn được dng ở 2Cr 6,6 (in caritate non ficta) v 1 
Pr 1,22 (amorem non fictum).
Bài ca rất phổ thông trong nghi thức rửa chân vào Thứ 6. 
Năm Tuần thánh (người sáng tác được gán cho đức cha 
Paulinus Aquilêia k.726-804) “ubi caritas et amor ibi Deus 
est”; nhưng những thủ bản cổ điển viết  l “ubi caritas est 
vera, ibi Deus est”, v Sch lễ Rơma từ ấn bản 1973 đ sửa lại, 
vì xem ra hợp lý hơn: caritas et amor đồng nghĩa với nhau. 
(Tiếng Việt dịch không sát: “đâu có tình yu thương, ở đấy 
có Đức Cha Trời”.
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 Với chủ đề đặc biệt tháng 12 đề cập PHẨM 
GIÁ CON NGƯỜI của Giáo hội Việt Nam sống 
Năm Đức Tin, chúng tôi gởi đến bạn đọc Tóm 
lược những điểm quan trọng của Hiến chế Mục 
vụ trong thế giới ngày nay hay còn gọi Vui mừng 
và Hy vọng. Đây là 1 trong 16 văn kiện (*) quan 
trọng nhất của Công đồng nói đến con người.

GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

Hiến chế Mục vụ là văn kiện cuối cùng được ban hành, 
đồng thời cũng là văn kiện cho thấy rõ nhất não trạng 
của Vatican II. Nó phản chiếu cái nhìn đích thực của 
Giáo Hội: Vừa hướng về Thiên Chúa vừa hướng về 
con người, để giúp đưa con người về với Thiên Chúa. 
Không một văn kiện nào khiến cho dư luận thế giới 
quan tâm như vậy, đặc biệt vì văn kiện này nhằm gửi 
tới mọi người.

Con người đuợc Công Đồng xem xét không phải là con 
người chung chung, nhưng là con người thời nay, con 
người hướng về mình, con người vô thần muốn xây 
dựng một chủ tuyết nhân bản mới không có Thiên Chúa. 
Sứ mệnh cấp bách của Giáo Hội là giải thoát con người 
khỏi chính họ bằng cách đưa họ lại gần Thiên Chúa, đối 
thoại với họ để giúp họ khám phá ra phẩm giá của họ là 
hình ảnh của Thiên Chúa.

Lời mở đầu là phần Nhập đề khá dài nói về những thay 
đổi sâu xa trên thế giới có ảnh hưởng tới thân phận 
con người. “Nhân loại ngày nay đang sống vào một 
giai đoạn mới trong lịch sử của mình, đó là giai đoạn 
chất chứa những thay đổi sâu xa và mau chóng, đang 
dần dần lan rộng tới tất cả hoàn cầu ... Chúng ta có thể 
nói đến một sự biến đổi đích thực về xã hội cũng như 
về văn hóa, một sự biến đổi cũng có tác động trên đời 
sống tôn giáo” (MV 4).

Tiếp theo phần Nhập đề là hai phần chính.
Phần I bàn về con người dưới ánh sáng đức tin, trình 
bày thiên chức của con người trên bình diện cá nhân 
(ch. I) và xã hội (ch. II), ý nghĩa hoạt động của con 
người trên thế giới (ch. III), sứ mệnh thần linh của Giáo 
Hội giữa con người (ch. IV)

Tựa đề của chương I gói ghém đề tài cơ bản của cả 
Hiến chế: Phẩm giá con người. Đây không chỉ là những 
quyền của con người. Những quyền này đã được thừa 

nhận trong hầu hết các pháp chế dân sự, nhưng bị vi 
phạm nghiêm trọng, làm phương hại đến phẩm giá 
của con người. Chính phẩm giá này phải được quan 
tâm trên mọi bình diện cá nhân, gia đình, xã hội và 
qua những hoạt động khác nhau của con người. Đó là 
nội dung của phần I.

Trong phần II, Hiến chế nêu ra một số khía cạnh cụ 
thể cấp bách, liên hệ đến phẩm giá tối cao này. Do 
đó có năm chương bàn về: Phẩm giá của hôn nhân 
(ch. I) ; quyền của mỗi người được hưởng một văn hóa 
cao nhất (ch. II) ; sự bảo đảm cho mỗi người trong đời 
sống kinh tế xã hội (ch. III) ; cộng đồng chính trị (ch. 
IV) ; sự cổ võ hòa bình và xây dựng cộng đồng các dân 
tộc (ch. V).

Để kết thúc Hiến chế, Công Đồng ước mong mọi 
người, đặc biệt các Kitô-hữu, góp phần với người khác 
cùng nhau xây dựng một thế giới mới và đưa tới cùng 
đích của nó.

GIÁO HỘI VÀ THIÊN CHỨC CON NGƯỜI

Phần này quan trọng nhất, bàn về thiên chức con người 
nói chung, cho thấy nhãn quan nhân học Kitô-giáo về 
con người trên bình diện cá nhân (ss. 11-22) và xã hội 
(ss. 23-32), dưới những hình thức sinh hoạt khác nhau 
(ss. 33-39). Sau khi xem xét các khía cạnh của thiên 

chức con 
n g ư ờ i , 
Giáo Hội 
cho biết 
sứ mệnh 
của mình 
là phục vụ 
con người, 
và do đó 
biện minh 

cho hành động của mình can thiệp vào đời sống của 
con người. Chương IV (ss. 40-45) nói về sứ mệnh này, 
là cao điểm của cả Hiến chế.

PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

Hiến chế Mục vụ đặt trọng tâm nơi con người. Công 
Đồng không có ý phân tích đời sống con người theo 
kiểu hiện-tượng-luận, nhưng sử dụng những thủ đắc 
của các khoa sinh-vật-học và tâm-lý-học, cũng như 
dựa vào mạc khải, để nói về con người.

Công Đồng đã cố ý đặt tựa đề của chương I là “Về 
phẩm giá con người”. Đây là chương cơ bản nhất của 
cả Hiến chế. Các chương khác chỉ nhằm trình bày hoặc 
bảo vệ một khía cạnh đặc biệt nào đó liên hệ tới phẩm 
giá này.

Con người là một tổng hợp sống động các phẩm chất 
thuộc thể xác và tinh thần, các ân huệ tự nhiên và siêu 
nhiên, theo như “ơn gọi toàn vẹn của nó” (MV 11), ơn 
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gọi “là con cái trong người Con” (MV 22). Công Đồng 
đã cẩn thận phân tích từng yếu tố này.

Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, con người 
là tạo vật hoàn hảo nhất của thế giới hữu hình, quy 
tụ nơi mình, như nơi một tiểu vũ trụ, tất cả mọi giá trị 
vật chất và tinh thần của vũ trụ. “Mọi vật trên địa cầu 
phải được quy hướng về con người như là trung tâm 
và tột đỉnh của chúng” (MV 12). Nơi con người, thân 
xác phục vụ cho “một linh hồn thiêng liêng và bất tử” 
(MV 14) trong sự duy nhất bất khả phân chia của một 
bản tính.

Nhờ trí khôn, con người “dự phần vào ánh sáng của trí 
tuệ Thiên Chúa” (MV 15). Nhờ lương tâm, con người 
“có lề luật được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn” 
(MV 16). Sự tự do đích thực của con người là “dấu chỉ 
cao cả nhất của hình ảnh Thiên Chúa nơi con người” 
(MV 17).

Thế nhưng, con người cũng là một tạo vật bị tổn 
thương vì tội lỗi (MV 13) và phải đối diện với sự chết. 
“Trước sự chết, bí ẩn về thân phận con người đạt tới 
tột đỉnh” (MV 18). Tuy vậy, mạc khải đã soi sáng mầu 
nhiệm của thế giới bên kia. Đó là : “Thiên Chúa đã và 
đang kêu gọi con người đem toàn thân kết hợp với 
Ngài trong sự thông hiệp vĩnh viễn vào sự sống bất 
diệt của Thiên Chúa” (MV 18).

Con người được tạo thành là để hướng về Thiên Chúa. 
“Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là con 
người được kêu gọi tới hiệp thông với Thiên Chúa” 
(MV 19). Bởi vậy, người nào phủ nhận Thiên Chúa sẽ 
trở nên nghèo nàn, mất đi cái chủ yếu. Chối từ Thiên 
Chúa sẽ làm cho nhân vị què quặt. Do mối quan tâm 
mục vụ muốn giải thoát con người khỏi những hình 
thức khác nhau của chủ thuyết vô thần hiện đại, 
Vatican II đã công bố một bản văn rất quan trọng – 
một bản văn là kết quả của nhiều lần tranh luận và 
điều chỉnh – về những hình thức và mầm mống của 
chủ thuyết vô thần, cũng như về thái độ của Giáo Hội 
trước chủ thuyết này. Bản văn cho thấy tai họa lớn 
nhất của thời đại chúng ta: Một nhân loại không có 
Đức Kitô, không có Thiên Chúa. Giáo Hội không kết án 
vô thần, nhưng cảnh báo về các nguyên nhân của nó. 
Trong số những nguyên nhân này, “phải kể đến phản 
ứng chỉ trích chống lại tôn giáo, hơn nữa ở một vài 
nơi, còn chống lại cả Kitô-giáo” (MV 19). Người công 
giáo nào không trung thành với những đòi hỏi của 
đức tin chính là người đầu tiên chịu trách nhiệm về 
việc này. Công Đồng đã không ngần ngại nói thẳn: 
“Các tín hữu có thể chịu phần trách nhiệm không phải 
là nhỏ trong việc khai sinh vô thần, hoặc bởi xao lãng 
việc giáo dục đức tin, hoặc bởi trình bày sai lạc về giáo 
lý, hoặc do những thiếu sót trong đời sống tôn giáo, 
luân lý và xã hội. Phải nói rằng họ che giấu hơn là bày 
tỏ bộ mặt đích thực của Thiên Chúa và tôn giáo” (MV 

19). Đừng trình bày cho người khác một bộ mặt méo 
mó của Thiên Chúa.

Để kết thúc chương quan trọng này, Vatican II hướng 
chúng ta tới Chúa Kitô, là phản ánh đích thực của Thiên 
Chúa và của con người. Giáo Hội của Vatican II luôn 
luôn dựa vào ánh sáng của Chúa Kitô để khám phá con 
người. Công Đồng nói: “Mầu nhiệm con người chỉ thực 
sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể” 
(MV 22). “Đó là tính chất và sự cao cả của mầu nhiệm 
con người, mầu nhiệm được Mạc Khải Kitô-giáo soi 
sáng cho các tín hữu. Chính nhờ Chúa Kitô và trong 
Chúa Kitô, bí ẩn về đau khổ và sự chết được sáng tỏ, bí 
ẩn đó đè bẹp chúng ta nếu chúng ta không biết đến 
Phúc Âm. Chúa Kitô đã sống lại, đã hủy diệt sự chết 
bằng cái chết của mình, và đã ban cho ta dồi dào sự 
sống, để với tư cách là con cái trong Chúa Con, chúng 
ta kêu lên trong Thần Khí: Abba, Cha ơi ! “ (MV 22).

Tổng hợp một số bài viết Năm Đức Tin 

(nguồn: http://www.simonhoadalat.com/
HOCHOI/NamThanh/DucTin/
MainNamDucTin.html )

-----------------------------------------------------------------------

(*)  16 văn kiện của Vatican II:

a) Bốn Hiến chế (Constitutions) : Hiến chế tín lý về Mạc Khải (Dei 
Verbum); Hiến chế tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium) ; Hiến chế kỷ 
luật về Phụng vụ thánh (Sacrosanctum Concilium) ; Hiến chế mục vụ 
Giáo Hội trong thế giới hôm nay (Gaudium et Spes)

b) Chín Sắc lệnh (Décrets): Sắc lệnh về Hoạt động Truyền Giáo của 
Giáo Hội (Ad Gentes); Sắc lệnh về sự Hiệp Nhất của các Giáo Hội Kitô 
(Unitatis Redintegratio); Sắc lệnh về các Giáo Hội Đông phương Công 
Giáo (Orientalium Ecclesiarum) ; Sắc lệnh về Nhiệm vụ muc vụ của các 
Giám Mục (Christus Dominus) : Chúa Kitô trao quyền lãnh đạo Giáo 
Hội cho các Tông Đồ và các người kế vị ; Sắc lệnh về thừa tác vụ và 
đời sống của các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis): những cộng-tác-
viên gần gũi của Giám mục, cùng với Giám mục chu toàn sứ mệnh 
của Chúa Kitô và của các Tông Đồ ; Sắc lệnh về việc Đào Tạo Linh Mục 
(Optatam Totius) : nhằm chuẩn bị cho Giáo Hội tương lai một mẫu 
linh mục mới, theo những đòi hỏi hiện nay của Dân Chúa; Sắc lệnh 
về việc Canh tân đời sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis) : nhằm giúp 
cho đời sống này thích nghi với thế giới hiện đại; Sắc lệnh về Tông 
Đồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem): nói lên sứ mệnh của người 
giáo dân giữa lòng đời; Sắc lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông xã 
hội (Inter Mirifica).

c) Ba Tuyên ngôn (Déclarations): nói lên một số thái độ và quan 
điểm của Giáo Hội về ba điểm liên hệ đặc biệt với con người ngày 
nay : Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô-giáo (Gravissimum Educationis); 
Tuyên ngôn về những liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo Ngoài 
Kitô-giáo (Nostra Aetate) ; Tuyên ngôn về Tự Do tôn giáo (Dignitatis 
Humanae).
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Hôm 21/06/2012, Vatican đã công bố chương trình của Năm 
Đức Tin, sẽ diễn ra từ 11/10/2012 đến 24/11/2013.

Tại sao một Năm Đức Tin?

Khi công bố, hôm 11/10/2011, Tông thư “Porta Fidei” (Cánh 
cửa đức tin), đức Bênêđíctô XVI đã rõ ràng biểu lộ ý muốn 
cụ thể hóa, trong vòng một năm, một trong những mục tiêu 
của triều đại giáo hoàng của ngài: Giúp các tín hữu đào sâu 
đức tin.

Vào lúc giới thiệu chương trình của Năm Đức Tin, Đức cha Rino 
Fisichella, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về việc thăng tiến Tân 
Phúc Âm hóa, đã nhắc lại bối cảnh: “Chúng ta đang trải qua 
một cuộc khủng hoảng lan rộng, mà cũng liên quan đến đức 
tin. Vì một chủ nghĩa duy thế tục, mà nhân danh quyền tự trị 
cá nhân, đòi hỏi sự độc lập đối với mọi quyền bính và có mục 
tiêu sống như thể Thiên Chúa không tồn tại.”

Đâu là những mục tiêu của Năm Đức Tin?

Đức cha Fisichella nhắc lại mục tiêu của Năm Đức Tin: Nó 
muốn “nâng đỡ đức tin của các tín hữu mà, trong những khó 
khăn đời thường, không ngừng hiến dâng, cách can đảm và 
xác tín, cuộc sống của mình cho Chúa Kitô”. Ba trục chính 
được giữ lại: Tái khám phá những nội dung của đức tin như 
nó được tuyên xưng, cử hành và cầu nguyện, nhưng không 
quên làm nổi bật nhiều chứng nhân biểu lộ nó cách cụ thể.

Đó là ý nghĩa của logo được chọn: Một chiếc thuyền, hình 
ảnh của Giáo Hội đang chèo chống trên những làn sóng của 
thế gian, mà cột buồm của nó là cây thánh giá, và những 
cánh buồm được làm nổi lên bởi các mẫu tự IHS (có nghĩa: 
Đức Giêsu Đấng Cứu Độ Nhân Loại). Phía nền sau là một hình 
mặt trời biểu tượng Thánh Thể. Một trang web đa ngôn ngữ 
(www.annusfidei.va) cũng như các ứng dụng cho điện thoại 
di động sẽ cho phép theo dõi các biến cố, sự kiện của Năm 
Đức Tin.

Logo cuûa 
      Naêm Ñöù c Tin  

Hang đá
Con lặng lẽ say ngắm nhìn Hang Đá
Một gia đình có Con và Mẹ Cha
Dù nghèo khó nhưng hạnh phúc chan hòa
Những ánh mắt nhìn nhau đầy tình cảm
       Mẹ lặng lẽ ôm Con và trìu mến
       Cha âm thầm, dáng nghiêm nghị, trầm tư
       Những mục đồng lăng xăng rất đơn sơ
       Đàn súc vật nhìn đáng yêu biết mấy!
Những ánh sao lấp lánh trong đêm tối
Tuyết phủ đầy, lạnh giá cả đất trời
Nhưng chan hòa bình an khắp nơi nơi
Vì đêm nay Con Chúa Trời giáng thế
       Phàm nhân ơi, thật là hạnh phúc quá!
       Chính Ngôi Lời đã đến với loài người
       Dù loài người hoàn toàn bất xứng thôi
       Không thể đủ từ ngữ mà diễn tả
Tâm hồn con xin được làm hang đá
Đón Giêsu Hài Đồng lúc hạ sinh
Lòng hôi tanh nhưng Chúa vẫn thương tình
Con vững tin Ngài đến để cứu độ
       Linh hồn con nhỏ nhoi một hang đá
       Nhân đức ít mà tội lỗi quá nhiều
       Nhưng khao khát trọn vẹn niềm tin yêu
       Xin Giêsu ở hang-đá-con mãi!

    � TRẦM THIÊN THU
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Giáng sinh là một thời gian vui vẻ hân hoan 
và một dịp để suy tư sâu sắc, Đức Giáo 
hoàng Bênêđictô XVI nói:

“Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên 
Chúa” là câu trả lời của Đức Giêsu khi được hỏi về 
việc đóng thuế. Dĩ nhiên, những kẻ hỏi Người 
đang gài bẫy Người. Họ muốn buộc Người phải 
đứng về phía nào trong cuộc tranh luận chính trị 
nảy lửa về việc cai trị của Rôma tại đất nước Israel. 
Cái bẫy nằm ở chỗ này: Nếu Đức Giêsu quả thực là 
Đấng Mêsia được mong đợi từ lâu, thì Người chắc 
chắn sẽ chống lại những kẻ thống trị Rôma. Cho 
nên câu hỏi đã được suy tính nhằm làm cho Đức 
Giêsu phải lộ diện như một mối đe dọa đối với chế 
độ, hoặc như một kẻ lừa đảo. 

Câu trả lời của Đức Giêsu khéo léo chuyển cuộc 
tranh luận lên một bình diện cao hơn, nhẹ nhàng 
khuyến cáo đừng có chính trị hóa tôn giáo, lẫn 
thần thánh hóa quyền lực nhất thời, để mà mê mải 
tìm kiếm của cải. Những kẻ đang nghe Người nói 
cần được nhắc nhở rằng Đấng Mêsia không phải 
là Xêda, và Xêda không phải là Thiên Chúa. Vương 
quốc mà Đức Giêsu đã đến để thiết lập thuộc về 
một lĩnh vực hoàn toàn cao hơn. Như Người đã 
bảo Phongxiô Philatô: “Nước tôi không thuộc về 
thế gian này”.

Những câu truyện Giáng sinh trong Tân ước nhằm 
chuyển tải một sứ điệp tương tự. Đức Giêsu sinh 
vào thời có chiếu chỉ “kiểm tra dân số trong khắp 
cả thiên hạ” của Xêda Augúttô, vị hoàng đế nổi 
tiếng với việc mang Pax Romana (nền hòa bình 
của đế quốc Rôma – người dịch) đến các vùng đất 
dưới quyền thống trị Rôma. Thế nhưng, hài nhi 
này, được sinh ra ở một góc hẻo lánh và xa xôi của 
đế quốc, sẽ cống hiến cho thế giới một nền hòa 
bình lớn lao hơn nhiều, có phạm vi thực sự mang 
tính hoàn vũ và vượt trên mọi giới hạn về không 
gian và thời gian.

Đức Giêsu được trình bày với chúng ta như người 
thừa kế của Vua Đavít, thế nhưng sự giải thoát mà 
Người mang lại cho dân Người lại không phải về 
việc đánh đuổi quân thù; sự giải thoát của Người 
là về việc chiến thắng vĩnh viễn tội lỗi và sự chết.

Việc Đức Kiô giáng sinh thách thức ta đánh giá lại 
các ưu tiên của ta, các giá trị của ta, chính cách 
sống của ta. Hiển nhiên Giáng sinh là một khoảng 
thời gian để ta vui vẻ hân hoan, nhưng đó cũng 
là một dịp để ta suy tư sâu sắc, thậm chí để ta vấn 
tâm xét mình. Vào cuối một năm rất khó khăn về 
kinh tế đối với nhiều người, ta có thể học được gì 
từ cảnh khiêm hạ, nghèo khó, đơn sơ của hang 
Bêlem?

Giáng sinh có thể là thời gian để ta học đọc Tin 
Mừng, học biết Đức Giêsu không những chỉ là hài 
nhi nơi máng cỏ, mà còn là hài nhi trong đó ta 
nhận ra Thiên Chúa đã làm người. Chính nơi Tin 
Mừng các Kitô hữu tìm thấy nguồn linh hứng cho 
cuộc sống hàng ngày của mình và tham gia các 
việc trần thế – cho dù tại Quốc hội hay thị trường 
chứng khoán. Người Kitô hữu không được xuất 
thế xa lánh thế gian; họ cần nhập thế. Thế nhưng 
việc họ tham gia chính trị và kinh tế cần phải vượt 
lên trên mọi hình thái ý thức hệ. 

Người Kitô hữu đấu tranh chống nghèo đói, xuất 
phát từ sự nhìn nhận phẩm giá tối cao của mỗi con 
người, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa 
và được dành ban cho sự sống đời đời. Họ cộng 
tác nhằm chia sẻ công bằng hơn các tài nguyên 
của trái đất, xuất phát từ niềm tin rằng – với tư 
cách người quản lý các tạo thành của Thiên Chúa – 
chúng ta có nhiệm vụ chăm sóc những người yếu 
nhất và dễ bị thương tổn nhất. Các Kitô hữu chống 
lại sự tham lam và bóc lột, xuất phát từ niềm xác 
tín rằng sống quảng đại và yêu thương vô vị kỷ, 
như Đức Giêsu Thành Nazareth đã dạy và đã sống, 
là con đường dẫn đến sự sống viên mãn. Niềm tin 
vào vận mệnh siêu việt của mỗi người, khiến cho 

Moät thôøi ñeå Moät thôøi ñeå 
   Ngöôøi Kitoâ höõu nhaäp the   Ngöôøi Kitoâ höõu nhaäp theá

� Bài nói chuyện của 
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công tác cổ vũ hòa bình và công lý cho mọi 
người trở nên khẩn cấp.

Vì các mục tiêu này được biết bao người 
chia sẻ, nên việc hợp tác sinh hoa kết quả 
giữa các Kitô hữu và những người khác 
là điều có thể thực hiện được. Thế nhưng 
người Kitô hữu chỉ trả lại cho Xêda những 
gì thuộc về Xêda, chứ không phải những gì 
thuộc về Thiên Chúa. Trong lịch sử, đôi khi 
người Kitô hữu không thể tuân thủ những 
đòi hỏi của Xêda. Từ thói tôn thờ hoàng 
đế thời cổ đại Rôma, đến những chế độ 
toàn trị trong thế kỷ qua, các Xêda đã cố 
chiếm đoạt vị trí của Thiên Chúa. Khi người 
Kitô hữu từ chối cúi mình trước các thần 
ngụy tạo được đề xuất thời nay, thì điều đó 
không xuất phát từ một thế giới quan cũ 
mèm. Sở dĩ như vậy là vì họ hoàn toàn tự 
do thoát khỏi những kiềm tỏa của ý thức 
hệ, và được linh hứng bởi tầm nhìn về 
vận mệnh con người, cao quý đến nỗi họ 
không thể nào thỏa hiệp với bất kỳ điều gì 
đe dọa tầm nhìn đó.

Tại Ý, người ta dựng nhiều cảnh hang Bêlem 
nổi bật trước hậu cảnh các phế tích dinh 
thự Rôma thời cổ đại. Điều này cho thấy sự 
ra đời của hài nhi Giêsu đã đánh dấu sự kết 
thúc trật tự cũ, thế giới ngoại giáo, trong 
đó các yêu cầu của Xêda hầu như không 
thể tranh cãi được. Bây giờ đã có một vì vua 
mới, vị vua này không cậy vào sức mạnh 
của vũ khí, nhưng dựa vào sức mạnh của 
tình yêu.

Người mang hy vọng đến cho tất cả những 
ai, cũng giống như Người, đang sống bên 
lề xã hội. Người mang hy vọng đến cho tất 
cả những người dễ bị thương tổn trước các 
biến động kinh tế của một thế giới bấp 
bênh. Từ máng cỏ, Đức Kitô kêu gọi chúng 
ta hãy sống như những công dân của nước 
trời do Người lập, một vương quốc mà tất cả 
các người thiện chí đều có thể góp phần xây 
dựng tại đây, trên trái đất.

Tác giả là Giám mục Rôma và tác giả “Đức 
Jesus Thành Nazareth: Các Trình Thuật Thời 
Thơ Ấu”

� ĐAN QUANG TÂM dịch

Nguồn: 
http://www.ft.com/cms/s/0/099d055e-4937-
11e2-9225-00144feab49a.htm

� NGUYỄN KHANG

SỐNG ĐẠO 
GIỮA LÒNG DÂN TỘCGIỮA LÒNG DÂN TỘC

Tựa đề trên đây do Ban biên tập (BBT) đặt cho các 
bài viết mang tính suy tư của Bs. Nguyễn Khang. 
Tác giả các bài viết này từng nói với chúng tôi một 
cách khiêm tốn : “Tôi không phải nhà văn nên không 
thể viết dài và dễ dàng như họ. Đây chỉ là những ý 
tưởng ‘vụn vặt’ tôi viết vội, sợ quên, những nghĩ suy 
của mình khi nhìn thực trạng xã hội của đất nước 
‘sao có lắm điều không thể không nói’, và vì là người 
Công giáo, từ những điều mà tôi được học hỏi trong 
Giáo huấn Xã hội suốt năm năm qua, tôi thấy Huấn 
quyền của Giáo hội đã soi đường dẫn lối cho tôi 
biết phải làm gì trong hoàn cảnh hiện nay, trong 
tư cách của một người Công giáo ý thức sứ mệnh: 
‘Làm việc tông đồ’ là bổn phận của mỗi người tín 
hữu giáo dân.”

Chính vì vậy, tác giả đã ‘lên tiếng’ khi đối chiếu với 
GHXHCG để tìm hướng đi. Các bài viết mang tính 
suy tư của tác giả khá nhiều và ngắn, do đó, được 
tác giả đồng ý, chúng tôi gom chung các bài suy 
tư của Bs Nguyễn Khang dưới tựa đề trên kể từ số 
này. 

Hy vọng những thao thức của tác giả cũng là thao 
thức của độc giả.



17PHỔ BIẾN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

Có  ngườ i sẽ  nổ i giậ n về  cuộ c so sá nh nà y: Chú a đế n mang phẩ m giá  và  sự  số ng cho con 
ngườ i, cò n siêu vi thì  chỉ  mang chế t chó c nhò e nhoẹ t phậ n ngườ i; Lờ i dạ y củ a Chú a 
loang ra toà n thế  giớ i nhờ  nhữ ng con ngườ i tự  nguyệ n hy sinh thân mì nh, cò n siêu vi 

thì  loang ra toà n thế  giớ i bở i nhữ ng hà nh vi nguy cơ khi quan hệ  tì nh dụ c, tiêm chí ch ma tú y 
hoặ c thiế u trá ch nhiệ m.

Có  ngườ i sẽ  thấ y hay hay về  cuộ c so sá nh nà y: Chú a chủ  độ ng đi và o thế  gian qua sự  ưng 
thuậ n củ a mộ t trinh nữ  miề n quê Do Thá i. Từ  tì nh yêu củ a Maria và  Giu-se, Chú a trưở ng 
thà nh, ý  thứ c sứ  mạ ng, đi "đá nh lướ i ngườ i", mang hạ nh phú c thậ t cho ngườ i. Siêu vi thì  
chẳ ng biế t từ  đâu và  vì  sao mà  độ t nhậ p thế  gian thờ i thế  kỷ  20? Chỉ  biế t, nó  đã  tì m đế n, 
không phả i mộ t con ngườ i mà  là mộ t tế  bà o củ a con ngườ i, hạ  đo vá n tế  bà o nà y rồ i tì m cá ch 
chui và o cá c tế  bà o khá c, cho đế n khi hạ  gụ c hẳ n thân xá c con ngườ i.

Có  ngườ i sẽ  bâng khuâng về  mì nh, về  Chú a, về  HIV: Mì nh từ  đâu mà  đế n thế  gian? Đế n để  
là m gì ? Chế t rồ i đi đâu?

   - Chú a biế t rõ  Chú a từ  Đứ c Chú a Cha mà  đế n.

   - Chú a ý  thứ c sâu sắ c sứ  mệ nh cứ u độ  thế  gian.

  - Chú a tin tưở ng hy vọ ng và o Nướ c Thiên Chú a, nơi có  hò a bì nh thậ t, hạ nh phú c thậ t.

   * Siêu vi tung hoà nh trong cơ thể  con ngườ i. HIV chả  có  trí  khôn để  xó t thương ngườ i: Nó  
"cắ n chế t" tế  bà o thai nhi, tế  bà o ngườ i vợ  ngườ i chồ ng, tế  bà o thiế u nhi thiế u nữ  thanh niên, 
tế  bà o ngườ i bố  ngườ i mẹ  ngườ i trẻ  ngườ i già ... Nó  chỉ  tạ m ngưng tấ n công khi có  thuố c 
khá ng lạ i nó . Ngưng thuố c thì  nó  lạ i "vù ng lên" dai như đỉ a. Có  khi nó  có  vẻ  như "có  trí  khôn": 
Nó  đề  khá ng đượ c thuố c tấ n công nó .

Có  ngườ i ví  von siêu vi như loà i ma quỉ  dữ : Nó  và o trong con ngườ i, không thè m tấ n công tế  
bà o xương, tế  bà o tó c... Nó  tì m đế n tế  bà o "lã nh đạ o", tế  bà o cấ p cao. Tế  bà o lã nh đạ o cấ p cao 
mà  suy yế u thì  đương nhiên cá c tế  bà o hà ng hai hà ng ba cũ ng đi đờ i nhà  ma.

Có  ngườ i đâm lo sau khi đọ c tớ i đây: Có  cò n ngườ i lã nh đạ o tố t là nh hy sinh yêu thương 
trá ch nhiệ m trong Hộ i Thá nh và  chí nh quyề n? Có  cò n ngườ i trưở ng nhó m hế t dạ  hế t lò ng 
cho cộ ng đoà n mì nh... nhấ t là  và o lú c Việ t Nam đang nhiề u nỗ i lo toan, lo trong đạ o ngoà i 
đờ i? Là m sao tì m ra cá c căn bệ nh tâm hồ n Việ t Nam? Là m sao tì m ra con siêu vi "sợ  hã i", siêu 
vi "yên thân", siêu vi “duy tương đố i, duy khoá i lạ c, duy vậ t chấ t"...

Có  ngườ i lầ n mò  tì m đế n Chú a, đế n Hộ i Thá nh, đế n cá c nhó m vớ i hy vọ ng tì m ra thuố c chữ a 
siêu vi tâm hồ n.

Than ôi, số  nà y í t quá  !

Cuố i năm, xin bạ n là m gì  cho nhó m đây? �

  ♣  So sá nh khậ p khiễ ng về  So sá nh khậ p khiễ ng về  
  sự  đế n thế  gian củ a Chú a và    sự  đế n thế  gian củ a Chú a và  
        củ a siêu vi HIV        củ a siêu vi HIV

SUY TƯ
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Nướ c tôi, Giá o hộ i tôi gồ m chứ a nhữ ng con 
ngườ i cầ n đượ c bênh đỡ  trong nhữ ng hoà n 
cả nh vấ t vả  long đong, thấ t vọ ng ngã  lò ng, 

cô đơn hã i sợ .

Tôi, bạ n, ngườ i nghè o khổ , ngườ i HIV, ngườ i phong, 
ngườ i khuyế t tậ t, trẻ  mồ  côi... đượ c nhữ ng ngườ i 
củ a Nhà  nướ c và  Hà ng Giá o Phẩ m luôn miệ ng 
“công kênh” chú ng ta là  “chủ  thể  xã  hộ i”, là  “ngôi vị ”, 
là  “trọ ng tâm”, là  “nhân vậ t chí nh”. Đó  là  điều chúng 
ta nghe từ cá c vị . Nhưng thự c tế  thì  chưa đượ c như 
vậ y. Chúng ta sẽ lên đường thâm nhập thực tế, bạn 
nhé.

Bạ n đi về  hướ ng Củ  Chi, Thủ  Đứ c, Quậ n 12 và  dừ ng 
chân ở  ba căn nhà  tì nh thương dà nh cho ngườ i HIV: 
Họ  không thể  về  lạ i gia đì nh. Vì  đâu nên nỗ i?

Bạ n đi về  phí a Tân Phú , Bì nh Tân, Quậ n 10 và  dừ ng 
chân ở  ba căn nhà  tì nh thương dà nh cho ngườ i khiế m 
thị  ba miề n. Sao không và o trườ ng Nhà  nướ c?

Bạ n đi về  Bì nh Dương, Bì nh Đị nh, Bả o Lộ c, Kon Tum, 
Nghệ  An, Thá i Bì nh và  dừ ng chân ở  cá c trạ i phong 
(xưa ta gọ i mộ t cá ch đau khổ  trắ ng trợ n là  CÙ I !). Sao 
không về  nhà  mà  mừ ng Chú a Giá ng Sinh và  cú ng 
giao thừ a, thưa quí  bệ nh nhân?

Bạ n trở  lạ i Saigon đườ ng Xô Viế t Nghệ  Tĩ nh quậ n 
Bì nh Thạ nh và  dừ ng chân ở  nhà  mồ  côi Phú  Mỹ , 
bạ n thấ y cả  trăm trẻ  liệ t là o, bạ i nã o lú  lẫ n, giương 
đôi mắ t lạ c thầ n và  cứ  lẩ m ba lẩ m bẩ m nhữ ng lờ i 
ấ m ớ  khó  hiể u! Bố  mẹ  cá c em đâu? Rõ khổ!

Bạ n trở  lạ i “Trá i Tim” của “Hò n Ngọ c Viễ n Đông”: 
Khu Nhà  Thờ  Đứ c Bà  Saigon (xưa có  đườ ng Tự  Do 
nay là  đườ ng Đồ ng Khở i): Cả  trăm em khiế m thí nh 
(xưa ta gọ i mộ t cá ch  đau khổ  trắ ng trợ n là  CÂM 
ĐIẾ C!). Nay cá c em đượ c mộ t cô giá o rá ng đưa cá c 
em về  lạ i cõ i nghe ngó ng và  mấ p má y đôi môi. 
Phả i chi nướ c ta già u và  Giá o hộ i ta có  giá o lý  viên 
chuyên biệt cho những học viên đặ c biệ t này?

Ôi chao kể  sao cho hế t nhữ ng con ngườ i Việ t Nam 
ba miề n cầ n đượ c Nhà  nướ c và  Giá o hộ i “tăng 
việ n” chuyên viên, tiề n củ a và  tì nh yêu? Họ cũng 
là con người, là nhân vị, là hình ảnh của Thiên 
Chúa. Họ cần được bảo vệ quyền lợi, đặc biệt là 
các quyền của con người tức là nhân quyền. Họ 
cần trạng sư. 

♣ Tôi tì m mã i mộ t GIÁ O HỘ I TRẠ NG SƯTôi tì m mã i mộ t GIÁ O HỘ I TRẠ NG SƯ
Xã  hộ i coi trạ ng sư là  “ngườ i biệ n hộ  cho cá c bị  can 
trướ c tò a á n” (Nguyễ n Lân, Từ  điể n từ  và  ngữ  Việ t 
Nam). Hiểu theo nghĩa rộng, trạng sư là người bào 
chữa, bảo vệ, bênh đỡ, cứu giúp những người lâm 
cơn bĩ cực, khốn cùng, hoạn nạn.

Theo nghĩa rộng, có thể nói Sách Tóm lược HTXH số  
106 khẳng định một cá ch dứ t khoá t tư cách trạng sư 
của Giáo hội: 

“Giáo Hộ i đã  nhiề u lầ n nhiề u cá ch là m trạ ng sư có  

thẩ m quyề n giú p ngườ i ta hiể u, nhì n nhậ n và  khẳ ng 
đị nh con ngườ i là  trọ ng tâm củ a mọ i lã nh vự c và  biể u 
hiệ n trong xã  hộ i “.

“Xã  hộ i loà i ngườ i là  đố i tượ ng củ a  giá o huấ n xã  hộ i của 
Giáo hội vì  Giá o hộ i không đứ ng ngoà i cũ ng chẳ ng ở 

bên trên nhữ ng con ngườ i liên kế t thà nh xã  hộ i, nhưng 
Giá o hộ i hiện hữu hoàn toàn nơi nhữ ng con ngườ i, và  
bở i đó , Giá o hộ i hiện hữu vì  nhữ ng con ngườ i”. 

Tôi mải đi tìm, tôi mãi đi tìm một Giáo hội Trạng Sư. 
Tôi tin nơi lời dạy của Chúa: “Ai tìm sẽ thấy”. Tìm về 
lịch sử gần 2000 năm của Giáo hội, mùa Noel này tôi 
tìm thấy vị Trạng Sư đã “hành nghề” ngay từ giây phút 
chào đời, và còn tiếp tục làm “thày cãi” từ giây phút 
đầu đời ấy cho đến giây phút cuối đời.

Hài nhi Giêsu – Lời Thiên Chúa – cất tiếng khóc chào 
đời trong chuồng bò Bê lem giữa đêm đông lạnh giá, 
bị Hêrôđê mưu hại tính mạng. Hài nhi Giêsu chính là 
lời khẳng định hùng hồn nguyên tắc “ưu tiên chọn 
lựa người nghèo”, là lời bào chữa cho bao thân phận 
chịu áp bức, bất công, nạn nhân của bạo quyền.

Tại giây phút cuối đời, trên Thập giá, Người còn biện 
hộ lần cuối cho các “thân chủ” là những kẻ đang đóng 
đinh Người vào đó: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì 
chúng lầm, không biết việc chúng làm”.

Giữa các giây phút đầu đời và cuối đời ấy, Người đã 
bao lần “chạnh lòng thương”, cứu chữa, giảng dạy 
những con người lầm than, vất vưởng, tất bạt, cơ nhỡ, 
cùng quẫn, bần cùng, khố rách áo ôm.

Mù a Giá ng Sinh nà y, chiêm ngắm Hài nhi Giêsu nơi 
máng cỏ, chú ng ta phá t hiệ n vị Trạng Sư “bẩm sinh” 
là Đấng sẽ thành lập mộ t Giá o hộ i Trạ ng Sư, và chúng 
ta có quyền hy vọng Giáo hội tông truyền này “không 
giống lông cũng giống cánh” �
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Lan man suy nghĩ  nhữ ng việ c sau đây, liệ u có  là  Nâng Cao Phậ n Ngườ i?

1. Khi tôi ngồ i khá m bệ nh, có  ngườ i “khú m nú m” đế n hỏ i, tôi sẽ  mờ i ngườ i đó  ngồ i xuố ng ghế  mà  trì nh 
bà y thoả i má i bệ nh tì nh cho tôi nghe (Trướ c kia, tôi ngồ i trố  mắ t nhì n trừ ng trừ ng và o bệ nh nhân đang 
đứ ng gã i đầ u, gã i tai. Trong tôi, lú c ấ y, nhiễ m má u nhà  quan: Miệ ng nhà  quan có  gang có  thé p).

2. Mổ  xong bệ nh nhân lú c ban ngà y, tố i đế n, tôi trở  lạ i nhà  thương thăm viế ng họ . Lú c ấ y chắ c bệ nh nhân 
sung sướ ng lắ m, bớ t cả  đau sau mổ ? (Trướ c kia, tôi không quan tâm đế n tâm lý  bệ nh nhân. Tôi chỉ  thăm lạ i 
họ  và o sá ng hôm sau và  chỉ  vộ i vã  hỏ i mấ y câu ngắ n cụ t lủ n: Thế  nà o? Có  đau? Ngồ i dậ y!... Trong tôi, lú c ấ y, 
nhiễ m má u tướ ng lã nh hé t ra lử a và  ra vẻ  ban ơn cho ngườ i bệ nh: Oai phong lẫ m liệ t, đườ ng đườ ng mộ t 
đấ ng anh hà o).

3. Quan tâm hơn nữ a đế n bệ nh nhân HIV, bệ nh nhân tứ  chứ ng nan y “phong lao cổ  lạ i”: Phong cò n gọ i là  
cù i! Lao thì  lây! Cổ  thì  bụ ng ỏ ng da chì , bụ ng chứ a đầ y dị ch xơ gan hoặ c má u me! Lạ i thì  là  ung thư giai 
đoạ n chó t! (Trướ c kia, tôi coi thườ ng họ : Họ  là  nhữ ng ngườ i chẳ ng cò n sinh ra đồ ng bạ c cho trầ n gian và  
cho tôi! Chỉ  cò n là  gá nh nặ ng cho gia đì nh, cho nhân quần xã  hộ i! Chả  cò n là  “chủ  thể  xã  hộ i, chủ  thể  sá ng 
tạ o”. Trong tôi nhiễ m má u thự c dụ ng: Số ng chế t mặ c bay, tiề n thà y bỏ  tú i).

Có  tư tưở ng gì  giú p tôi giữ  vữ ng lờ i đoan hứ a Nâng Cao Phậ n Ngườ i?

 •“Cầ n phả i coi mọ i ngườ i thân cậ n không trừ  ai như cá i tôi khá c củ a mì nh, trong đó  trướ c hế t phả i xé t 
tớ i đờ i số ng củ a họ  và  cá c phương tiệ n cầ n thiế t để  số ng xứ ng vớ i phẩ m giá ” (Tóm lược HTXHCG, số  132).

 •“Mọ i con ngườ i, không chỉ  đơn giả n là  phả i đượ c ngườ i khá c tôn trọ ng... mà  cò n phả i đượ c thăng tiế n 
và  phát triể n toà n diệ n (Sđd, số  131).

À  quên, nế u là m đượ c lẻ  mẻ  và i việ c cho bệ nh nhân, tôi chưa chắ c đáng đượ c “khen” là  Nâng Cao Phậ n 
Ngườ i. Tôi mớ i chỉ  Về  Vớ i Con Ngườ i. Tôi vẫn và chỉ làm bổn phận. Tôi vẫn và chỉ là “đầy tớ vô duyên bất tài”. 
“Lạy Chúa, con chỉ là đầy tớ vô duyên, là đầy tớ vô duyên, vô duyên, bất tài, con vô duyên bất tài”.

Tôi đang về  lạ i nguồ n suy tư củ a Giáo huấn Xã hội công giáo về  phẩ m giá  con ngườ i: Con ngườ i, kể cả 
ngườ i bệ nh, đều là  “hì nh ả nh củ a Thiên Chú a” (Sá ng Thế  Ký  1,27), ấy vậy mà nay tôi mới nhận ra!!! �

♣  Nâng Cao Phậ n Ngườ i Nâng Cao Phậ n Ngườ i 
hay mới chỉ là  Về  Vớ i Con Ngườ i?hay mới chỉ là  Về  Vớ i Con Ngườ i?
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Bá c sĩ  nà y có  gương mặ t nhăn nhó  vì  
quá  mệ t sau cuộ c mổ  đầ y má u me. 
Chưa kị p uố ng nướ c thì  lạ i phả i khá m 

mấ y chụ c bệ nh nhân.

Có  mộ t gương mặ t bệ nh nhân trông sầ u 
thả m (thoạt xem thật chẳ ng giố ng câu đọ c 
trong sá ch Tóm lược HTXHCG: Vinh quang 
củ a Chú a đã  Á NH LÊN trên gương mặ t con 
ngườ i). Vẻ sầu thảm ấy thể hiện qua mấy nét 
“đan thanh” sau:

- Mặ t hố c há c, mắ t thâm quầ ng, râu ria ra 
rậ m rạ p, nấ m đã  loang lổ  gò  má  và  khó e 
miệ ng,

- Mặ t cú i gằ m xuố ng (có  lẽ  vì  mặ c cả m “phậ n 
mỏ ng cá nh chuồ n”?),

- Mặ t tá i xá m vì  bị  gương mặ t nhăn nhó  củ a 
bá c sĩ  và  lờ i hỏ i han cộ c cằ n củ a bá c sĩ  (Vậ y 
là  hai gương mặ t ngườ i “chạ m trá n” nhau 
“tó e” ra không phả i tia lử a củ a “văn minh 
tì nh yêu”, mà  là  tia lử a củ a muộ n phiề n, mệ t 
mỏ i, u á m, mặ c cả m, xa cá ch).

Sau cuộ c gặ p “tó e ưu phiề n” ấ y, hai gương 
mặ t tiế p tụ c bị  sa sầ m:

- Bệ nh nhân HIV muố n tự  tử  vì  cả m giá c bị  
cả  cá i xã  hộ i nà y đố i xử  phân biệ t (Thậ t ra 
chỉ  có  cá i “thằ ng bá c sĩ  “ ấ y thôi chứ ? “Chàng” 
vẫn cò n có cả khối ngườ i thương yêu).

- Bá c sĩ  nhì n lên gương mặ t Chú a trên thập 
giá, cầ u xin Ngà i thứ  tha: “Lạ y Chú a, lú c ấ y 
con nó ng tí nh vì  bệ nh nhân cứ  cú i gằ m 
mặ t xuố ng, không chị u trả  lờ i con. Mà  bụ ng 
con thì  đó i meo. Lòng còn đang tứ c tố i đủ  
chuyệ n. Chuyệ n bên Tà u bên Tây, chuyệ n 
Biể n Đông, chuyệ n xã  hộ i, chuyệ n tham 
nhũ ng, chuyệ n lã nh đạ o. Con xin Chú a ban 
thêm sứ c lự c yêu thương cho con trong 

hoà n cả nh Việ t Nam củ a con, nơi mà ‘mặt 
người’ không bằng ‘mặt tiền’”.

Chợ t nhớ  lờ i dạ y củ a Đứ c Giá m Mụ c: Mù a 
Giá ng Sinh, nhì n gương mặ t con ngườ i, thấ y 
gương mặ t Chú a, thấ y mặ t con ngườ i phá t 
ra hà o quang phẩ m giá  cao vờ i.

Nhận ra “hà o quang phẩ m giá  cao vờ i” nơi 
gương mặt ấy, khó  đấ y bá c sĩ  ơi. Phải có 
cái nhìn đức tin. Cầ n liên lỉ  xin ơn Chú a cho 
được nhìn thấy khuôn mặt Chúa trên thập 
giá để  qua đó luôn luôn biết kí nh trọ ng mọ i 
ngườ i. 

Nói thế, vì chợt nhớ lời Tông đồ dân ngoại: 
“Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh 
sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người 
cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí 
chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết 
vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên 
gương mặt Đức Kitô” (2 Cr 4,6).

Xưa,tức buổi hồng hoang lúc khởi nguyên 
“Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, 
bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí 
Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên 
Chúa phán: “Phải có ánh sáng”. 

Nay, Thiên Chúa đã làm người và ở với 
chúng ta, là thời của tạo thành mới, Ngài 
cũng phán phải có “ánh sáng soi chiếu lòng 
trí” để ta nhận biết “vinh quang của Thiên 
Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô”. 
 
Một cách nào đó, Đấng Emmanuel đã nên 
đồng hình đồng dạng với những con người 
như bệnh nhân sầu thảm và bác sĩ nhăn 
nhó. Chỉ với cái nhìn đức tin, thì bác sĩ khó 
đăm đăm và cả bệnh nhân “ma chê quỉ hờn” 
mới thấy được “Vinh quang củ a Chú a đã  
Á NH LÊN trên gương mặ t con ngườ i” �

♣  Bác sĩ thôi ăn nói nhát gừng với Bác sĩ thôi ăn nói nhát gừng với 
bệnh nhân vì nhận ra…bệnh nhân vì nhận ra…



21PHỔ BIẾN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

Ngài đã đến trong nhà Ngài, song người nhà 
đã không tiếp nhận Ngài”

Noel năm ấy tôi đi lễ ở nhà thờ lớn, Đức Giám Mục 
chủ tế giảng lễ có kể câu chuyện Đức Mẹ đưa Chúa 
Giêsu đi dự Lễ Giáng Sinh. Tôi nhớ mãi! 

Chuyện kể rằng, Đức Mẹ vì suốt đời nghèo khổ 
nên chưa bao giờ có được chiếc áo lành lặn. Đi 
đâu cũng với chiếc áo rách vá chằng vá đụp. Còn 
Chúa Giêsu Hài Đồng chỉ độc có chiếc tã còn tệ 
hơn chiếc khố của người vùng cao.

Dịp Lễ Giáng Sinh năm ấy, Đức Mẹ dẫn Chúa Giêsu 
đi đến một nhà thờ kia dự lễ. Đêm Noel ở trần gian 
thật đẹp. Hoa kết đèn treo, muôn sao lung linh, 
điện đèn nhấp nháy, huyền huyền ảo ảo như đêm 
hoa đăng ở đền vua.

Chúa Giêsu thích thú chỉ chỉ trỏ trỏ nhìn hang đá 
to đẹp rực rỡ hào quang. Đức Mẹ thì trầm ngâm 
gợi nhớ về quá khứ. Khi xưa mình sinh hài nhi nơi 
hang đá tối tăm lạnh lẽo dơ bẩn chứ đâu thơm tho 
sạch sẽ sáng láng như bây giờ? Hay người ta nhầm 
lẫn chăng? Hay người ta đang tổ chức Lễ Giáng 
Sinh cho một vị nào chăng? Đang miên man suy 
nghĩ thì có tiếng người quản giáo:

- Ơ, bà kia! Bà đến đây làm gì?
- Dạ, tôi đi lễ.
- Đi lễ mà ăn mặc như thế sao? Lại còn mang con 
trẻ trần trùng trục theo nữa. Bà có biết đêm nay là 
đêm gì không? Đêm nay là đêm Giáng Sinh. Đêm 
Chúa xuống thế làm người cứu độ nhân loại. Đêm 
đại lễ, bà biết không? Bà về thay đồ, mặc áo cho 
cháu rồi đến dự cho xứng tầm với ngày đại lễ.

Nhưng…

Đức Mẹ muốn ngỏ lời mình nghèo, được bữa no 
lo bữa đói, lấy đâu ra áo đẹp. Nhưng vị quản giáo 
đã nhanh nhẩu:

- Không nhưng nhị gì cả. Hay là mời bà vui lòng 
ra cho!

Đức Mẹ dẫn Chúa Giêsu lủi thủi bước ra khỏi nhà 
thờ, đi về hướng một nhà thờ khác, hy vọng…

Chúa Giêsu kêu lạnh. Đức Mẹ an ủi; “Ráng đi con! 
Ráng chút nữa tới nhà thờ kia hy vọng sẽ có quà 
Noel, sẽ có áo mới!...”

Và đây rồi, kìa cây Noel to quá, cao quá, trên cây 
treo lủng lẳng nào quà là quà. Những gói quà 
nào xanh nào đỏ nào tím nào vàng đu đưa theo 
gió, nhấp nhánh theo kim tuyến hào quang. 
Chúa Giêsu thích quá reo lên, đưa tay chỉ chì trỏ 
trỏ.

Đức Mẹ dấn thêm một bước, xích lại gần cây Noel 
để Chúa Giêsu nhìn rõ hơn. Bàn tay của ai đó 
ngáng lại. Thì ra là anh bảo vệ:

- Ơ, bà kia! Bà làm gì ở đây?
- Dạ, tôi đi lễ. Nghe Noel có phát quà?
- Có phát quà nhưng quà đã có thẻ cả rồi, đã phát 
phiếu trước cả tuần nay rồi. Bà có phiếu không? 
Nếu không có thì xin bà thông cảm lui cho!

Đức Mẹ dẫn Chúa Giêsu lủi thủi bước ra cổng, đi 
về hướng một nhà thờ khác, hy vọng! Còn nhà thờ 
là còn hy vọng...

Người chăn vịt
Trần Quang Chu là tác giả của nhiều sách nghiên cứu lịch sử Địa phận Huế và 
Linh địa Đức Mẹ Lavang, cựu đệ tử dòng Biển Đức Thiên An Huế. Tác giả kể lại 
câu chuyện này không ngoài mục đích chia sẻ với Quý Hội viên Hội Hiến sinh Dòng 
Biển Đức Thiên Phước, Thủ Đức, để củng cố sống Đức Tin theo ước muốn của vị Cha 
chung Giáo Hội khi mở ra Năm Đức Tin. Câu chuyện còn phản ảnh Giáo huấn Xã 
hội về “việc sử dụng của cải và sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo”, vì thế 
chúng tôi xin tác giả để đưa lên Tập san số đặc biệt này. BBT

� TRẦN QUANG CHU

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH
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Chúa Giêsu kêu đói. Đức Mẹ an ủi: “Ráng đi con! 
Ráng chút nữa tới nhà thờ kia hy vọng sẽ có quà 
Noel, có bánh buche Noel, có bánh mì kẹp thịt…”

Xa kia, trên con đường tăm tối có ánh sáng, ánh 
sáng hình cây thánh giá. Chắc chắn chỗ đó là nhà 
thờ. Còn nhà thờ là còn hy vọng! Đức Mẹ ái ngại 
không dám dẫn hài nhi vào cửa trước, rón rén 
bước vào cửa sau, hy vọng không ai thấy, không 
ai đuổi.

Chúa Giêsu tính trẻ con bất chợt reo lên: “Thơm 
quá! Mẹ ơi thơm quá!” Ở hậu trường nhà thờ 
người ta đang chuẩn bị thức ăn. Nào thịt hầm, thịt 
nướng, thịt chín, thịt tái. Nào thịt heo, thịt bò, thịt 
gà, thịt vịt. Có cả thịt gà Tây đúng điệu Noel nữa. 
Đức Mẹ ước ao có một miếng thịt rẻo, mẩu bánh 
vụn để Chúa Giêsu lót dạ. Đức Mẹ tiến lại gần, nói 
nhỏ gì đó với người bếp trưởng…

-Không được đâu bà ơi! Chúng tôi đang chuẩn bị 
đại tiệc réveillon đãi thực khách là các bậc vị vọng, 
các vị ân nhân và các quan chức trong giáo xứ, làm 
gì tới phiên bà! Không được đâu bà ơi! Mong bà 
thông cảm, đi cho!

Chúa Hài Đồng tủi thân bỏ chạy ra cổng. Đức Mẹ 
sợ lạc mất Chúa Giêsu lần nữa vội vã chạy theo. 
Phía sau, trong thánh đường vang vọng bản hợp 
xướng “Đêm Đông Lạnh Lẽo”. Hài nhi hỏi Mẹ: 
“Người ta hát về ai thế Mẹ?. Ai mà sinh ra trong 
hang lừa máng cỏ tội nghiệp thế hở Mẹ?

Đức Mẹ ngấn lệ, lầm lũi cầm tay Chúa Giêsu bước 
đi. Con đường vô định. Đêm tối mịt mờ. Giá buốt 
căm căm. Trước mặt là cánh đồng hoang. Xa xa ánh 
đèn leo lét. Hai mẹ con tiến về phía đó, hy vọng.

-Có ai trong đó không? 
Một cái đầu thò ra.
- Thưa bà, bà cần gì? Cháu có thể giúp gì cho bà?
- Tôi lỡ độ đường. Em bé thì lạnh!
- Mời bà và em vào trong! Vào trong … chòi. Đây 
là chòi vịt của cháu. Trong chòi chỉ có một ổ rơm 
và cái mền rách. Mời bà ngồi vào ổ rơm cho ấm, 
lấy mền quấn cho em bé bớt lạnh. Dạ thưa bà, còn 
phần cơm nguội cháu định để dành mai, cháu lấy 
cho bà và em lót dạ.

- Cảm ơn cậu! Còn cậu thì sao?
- Cháu vá tiếp cái áo rách rồi đi dự lễ Giáng Sinh ở 
nhà thờ kia.
- Thôi thôi đừng đi, đừng đi! Tôi khuyên cậu 
đừng đi.
- Sao thế bà?
- Tôi mới ở chỗ đó tới đây mà! �

Mẹ yêu ơi, 
Con xin theo cùng Mẹ
Bê Lem đêm nao, 
          đông giá, Chúa xuống đời
Hang chiên bò lạnh lẽo, tuyết sương rơi
Mẹ có khóc, xót tình người bạc bẽo?
Mẹ có thấy bao đắng cay sầu héo?
Con Vua Trời sao không chốn nương thân
Mẹ có tủi hờn: Lời Thiên sứ xa xăm?!!!
“Con lòng Bà ngai vinh quang miên viễn”

Ồi, Mẹ yêu, Mẹ rạng ngời thánh thiện
Lời XIN VÂNG xao động cả nhân trần
Lửa Tình Yêu thao thức nỗi đợi mong
Để òa vỡ niềm vui: 
              được ẵm bồng,
                          nâng niu Chúa.

Quỳ chiêm ngắm kính yêu trong khiêm hạ
Mẹ nâng hồn lên thanh thoát trời cao
Bao ngất ngây bao say đắm ngọt ngào
Đây Cứu Chúa, Con Trời là con Mẹ

Dẫu gió Đông lạnh căm, da thịt xé
Dẫu hang chiên lừa, hèn hạ: máng làm nôi
Dẫu bị rẻ khinh, xua đuổi giữa cuộc đời
Mẹ vẫn hân hoan: Jesus nguồn phước lộc

Cùng Cùng Mẹ ẹ 
Đón Đón Chúa Vào Đờihúa Vào Đời



Trong băng giá tình Jesus sưởi ấm 
Hong khô đi giọt nước mắt nhọc nhằn 
Mầu nhiệm cao sâu, Thiên Chúa xuống trần
Mặc lấy hình hài bé thơ yếu đuối

Không cao sang, dũng uy, trời đất mới
Không xênh xang nhung lụa, chẳng đền vàng
Đây Đức Vua lặng lẽ đến đơn hèn
Mở lòng con người BIẾT YÊU THƯƠNG che 
chở

Xin chan hòa những đóa hồng rộng mở
Sẵn sàng chia đi nguồn chân lý, an bình
Để soi đáy lòng mình, gương tha thứ hy sinh
Để đón nhận kẻ thù như bằng hữu

Để dám ngước nhìn trời:
                        KINH LẠY CHA thống hối
Để khát khao đón rước Chúa mỗi ngày
Để lòng con:
               hang đá đơn sơ này
Rộn ràng mãi mùa Noel bất tận …

     � HIỀN VŨ

Con trôi giữa giòng sông đời 
Vang động trăm ngàn âm sắc
Giọng hoan cười, lời than khóc
Ngọt ngào, cay đắng đan xen

Con muốn trốn xa tiếng ồn
Con muốn trái tim ngơi nghỉ
Con muốn sống đời dung dị
An bình bên Chúa Tình Yêu

Dâng Chúa môi cười hắt hiu
Dâng Chúa tháng ngày quanh quẩn
Dâng Chúa dòng đời tất bật
Nhịp xoay vô vọng chán chường

Chúa dạy con sống yêu thương
Dạy con cho đi đại lượng
Dạy con niềm vui dâng hiến
Dạy con tha thứ bao dung

Biết thành máng chuyển hồng ân
Để ơn Chúa còn tuôn đổ 
Biết trong âm thầm khiêm hạ: 
sẻ chia, phục vụ, quên mình

Muốn con chấp nhận: rẻ khinh,
lao nhọc, khổ đau, vất vả
Thập tự sẽ thành Thánh Giá
Khi con vì Chúa vác mang

Xin cho chẳng còn là con
Xin cho Chúa là tất cả
Dẫu bao đắng cay nhục nhã
Có Chúa đồng hành bên con

Để con trút hết ưu phiền
Gánh cuộc đời oằn vai nặng
Để con thản thanh lại sức
Được Chúa chia vui sớt buồn

Xin Lòng Thương Xót vô biên
Đánh động những ai lầm lạc
Khoan thứ nhân loài bội bạc
Mở đường rộng lối con về

Uống say Tình Chúa thỏa thuê …

    �HIỀN VŨ

Để Để Chúa là tất cả húa là tất cả 

THƠ
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Khi nói đến ‘quý trọng nhân phẩm’ thì tôi lại nhớ 
những người từng được tiếp xúc. Ba câu chuyện tôi 
muốn viết lại, không có gì quá đặc biệt đến nỗi cần 
được báo chí ‘lăng-xê’. Nhân vật trong mấy câu 
chuyện này, như nhiều người, họ âm thầm lặng lẽ 
sống qua ngày, và có người, có cơ may phục vụ xã 
hội. Tôi muốn nói đến những ‘nhân vật thầm lặng’ 
này chỉ vì họ đáng yêu, đáng kính khi họ nhận thức 
sâu sắc về phẩm giá con người. Có một chị trong 
số câu chuyện kể này là không Công giáo, nhưng 
chị quý trọng người khác vì “Các em là những con 
người anh ạ. Tôi yêu quý các em và tôi đối xử với 

chúng như 
con cái hơn 
là người đi 
làm công. 
Tôi hành xử 
như vậy vì 
tin có Trời 
Phật mà!” 
chị nhận 
thức về 
phẩm giá 
như vậy 
đó.

Bạn đang đọc chuyện kể của một ‘người muốn kể’, 
không phải của một nhà văn, mong bạn không bắt 
lỗi văn hay chữ tốt ở đây. Kể cho bạn nghe chỉ vì 
muốn chia sẻ với bạn rằng vẫn còn đó những người 
biết quý trọng nhân phẩm. Chúng ta hãy kể cho 
nhau nghe, ít là trong mùa Noel này, để tin tưởng 
và hy vọng. 

Noel là ngày vui, ngày thiên thần loan báo tin vui 
“Ngôi Lời làm người để con người được phúc”. 
Con Thiên Chúa sẳn sàng trả một giá rất đắt để 
khôi phục phẩm giá con người. Mỗi năm trong dịp 
lễ Giáng sinh cũng như trong đêm canh thức Phục 
sinh, phụng vụ Giáo Hội biểu lộ nỗi ngạc nhiên sâu 
sắc mà chân lý và mầu nhiệm về Nhập Thể khơi 
dậy. “Ôi tội hồng phúc, tội đã cho chúng ta có 
được Đấng Cứu Chuộc cao cả như thế”. Lời mở 
đầu Bài công bố Phục sinh ở đây của Giáo hội, lần 
nữa, là một tin vui, tin hy vọng, vì thế, mình kể 
chuyện ‘để mà hy vọng’.

SUY TƯ

Với người Công giáo, thông thường khi sinh 
con được chừng một tháng, cha mẹ và người 
đỡ đầu đưa con đến nhà thờ để xin rửa tội 

cho con. Gia đình anh chị T thì hơi khác, không theo 
lệ thường, bé sinh ra chưa đủ tháng, vợ anh sau khi 
sinh thì bệnh liên tục, vì vậy, anh quyết định xin 
cha xứ rửa tội sớm.

Cha xứ của anh, tuy già, nhưng luôn nhiệt thành 
trong việc mục vụ, nhất là việc ban phát bí tích. 
Việc gì chứ việc ngồi tòa giải tội, làm phép rửa, làm 
phép xức dầu bệnh nhân, đem Bánh Thánh cho kẻ 
liệt, đối với ngài, linh thiêng lắm, vì đó là bổn phận 
của một linh mục và không được nại một lý do gì 
để lề mề. Vì vậy, việc anh T xin làm phép rửa cho 
con đầu lòng được ngài chấp thuận dễ dàng.

Hôm đó, sau thánh lễ sáng, họ hàng của anh chị 
(không nhiều lắm) và một số bạn hữu (có người 
ngoại đạo) ở lại tham dự phép rửa con trai đầu 
lòng của anh chị T.

Nghi thức làm phép rửa cho trẻ em thì không dài 
lắm(*) nhưng những gì đang diễn ra làm nhiều 
người, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 
Ngạc nhiên đầu tiên, đã hơn 30 năm làm linh mục, 
cha xứ không vì quá quen với những nghi thức 
này để rồi ‘làm phép như chiếc máy cát-sét’, ngài 
kính cẩn thể hiện từng nghi thức đã ấn định.  Ngạc 
nhiên nữa, cha xứ hay nhìn thẳng vào anh T hơn là 
chị và cháu nhỏ, không biết chuyện gì đang xẩy ra. 
Ngạc nhiên, đến cả những người bạn không có đạo 
cũng phải ngạc nhiên, kết thúc nghi lễ mọi người 
chứng kiến dòng nước mắt của anh vì những lời 
chia sẻ chân tình của cha xứ : “Lần đầu trong đời 
linh mục lúc làm phép rửa cho trẻ em, tôi chứng 
kiến nước mắt của một bạn trẻ. Anh khóc vì được 
làm cha hay vì sợ phải làm cha ? Tôi nghĩ bụng, có 
lẽ cả hai. Đứa con anh chị đang ẵm là kết quả của 
một tình yêu dâng hiến cho nhau, cho cả Thiên 
Chúa nữa và đó là một hồng ân. Sự xuất hiện của 
bé trên cõi đời này là kết quả của tạo dựng và Chúa 
đang dùng anh chị thay Ngài để tiếp tục công trình 
này sinh hoa kết trái. Nước mắt của anh vừa là niềm 
vui vừa là trách nhiệm. Cầu chúc những giọt nước 
mắt này còn mãi trong suốt cuộc đời làm cha, làm 
bố của anh.”

♣  Nước mắt của 
người cha ngày đưa 
con đầu lòng đến 
nhà thờ
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Mãi hôm sau tôi mới đến chia vui với anh chị T. Tôi 
hỏi anh: “Điều gì đã xẩy ra khiến anh phải khóc 
trong lúc linh mục làm phép rửa cho con anh ?” 
Không đắn đo, lựa lời, anh nói ngay: “Giây phút đó 
tôi cảm thấy linh thiêng lạ thường. Tôi cảm thấy 
hạnh phúc vì được làm cha và tôi cảm thấy sợ hãi 
vì thiên chức làm cha của mình - anh âu yếm nhìn 
vợ đang  ẵm cháu, nói tiếp - tôi chia sẻ với vợ tôi tối 
hôm sau khi tan tiệc “kể từ đây, em và anh lên chức 
rồi đó. Làm cha làm mẹ của một đứa con, chúng 
mình nghĩ là mình sinh nó ra, nhưng thật ra, Thiên 
Chúa đã cho nó sự sống và chúng ta chỉ là dụng 
cụ Chúa dùng để tiếp tục công việc của Ngài.” Anh 
nghĩ xem, tôi nói như vậy có đúng không ?”

Đúng hay sai, mình đâu biết gì về thần học để nhận 
xét câu nói trên đây của anh bạn. Tuy nhiên, đến 
giờ phút này thì anh chị đã hai thứ tóc trên đầu. 
Bốn người con: ba trai, một gái đều đã có gia đình 
ổn định. Hàng xóm nhìn cuộc sống của gia đình 
anh, nhiều người trầm trồ: “Nhìn cảnh sinh hoạt 
của họ, thấy mà thèm !” “Tôi ở sát bên nhà ổng mà 
chưa bao giờ tôi thấy ổng ‘thượng cẳng chân hạ 
cẳng tay’ với vợ con” ông hàng xóm nhận xét.

Có phải chăng vì anh T đã biết nhìn nhận nhân 
phẩm nơi mỗi đứa con của anh, nơi vợ anh, tất cả 
đòi hỏi anh phải biết quý trọng vì tất cả đều được 
tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa !?

--------------------------------------------
(*) Chủ tế mặc áo và dây phép mầu trắng cùng các người 
giúp lễ đến cửa nhà thờ hay nơi gần giếng rửa tội. Trước 
hết, Chủ tế hỏi cha mẹ của mỗi em. Hoặc nếu có khá đông 
trẻ, chủ tế hỏi chung tất cả cha mẹ về tên con trẻ, và mỗi 
gia đình lần lượt trả lời. Chủ tế có thể hỏi chung tất cả bằng 
số nhiều.
Chủ tế: Ông bà (anh chị) đặt tên cho (các) em là gì?

Các cha mẹ: Thưa tên em là... là...

Chủ tế: Ông bà xin Hội Thánh cho em điều gì?

Tất cả: Thưa xin phép Rửa Tội.

Chủ tế: Khi xin phép Rửa Tội cho con cái, ông bà lãnh 

nhận trách nhiệm giáo dục em trong Ðức Tin, để em 

tuân giữ các giới răn Chúa là mến Chúa yêu người như 

Chúa Kitô đã dậy chúng ta. Ôngbà có ý thức điều đó 

không?

Cha mẹ: Thưa ý thức.

Chủ tế: (hỏi các người đỡ đầu): Ông bà đỡ đầu có sẵn sàng 

giúp đỡ cha mẹ em này thi hành nhiệm vụ nầy không?

Các người đỡ đầu cùng trả lời: Thưa sẵn sàng.

Chủ tế: ... cộng đoàn Kitô rất hoan hỉ đón nhận (các) con. 

Nhân danh cộng đoàn, cha ghi dấu thánh giá cho con; 

sau đó cha mẹ và cá người đỡ đầu cũng sẽ ghi dấu Chúa 

Kitô Cứu Thế cho con.

Chủ tế thinh lặng ghi dấu Thánh Giá trên trán mỗi em. Sau 
đó cha mẹ và các người đỡ đầu cũng làm thế.

Giờ chia sẻ Lời Chúa ở một lớp Kinh Thánh, đến 
phiên anh Tuấn được mời lên nói kinh nghiệm sống 
Tin Mừng thực tế. Anh kể :

“Ngày đó, vợ tôi bệnh nặng phải đưa lên nhà thương 
Từ Dũ, ở đây gần tuần lễ tôi ghi nhận được nhiều 
điều… Nhà thương Từ Dũ lúc nào cũng đầy người, 
gần như quá tải, mỗi giường ít khi chỉ có 1 người 
và chỉ dành cho người rất yếu, vừa mới chuyển từ 
phòng cấp cứu qua. Người vô kẻ ra liên tục, tối 
đến mọi hành lang đầy ắp người nhà đi thăm nom, 
chăm sóc.

Riêng tôi, khá đặc biệt vì là người đàn ông duy nhất 
‘bị’ các cô ý tá bắt phải luôn ở gần cạnh vợ để được 
‘sai đi mua cái này cái nọ’. Vì là, một ông ở giữa chốn 
toàn quý bà nên bị dòm ngó đủ điều, thoạt đầu có 
chút ngại ngùng, nhưng rồi ‘ông mac-kê-no’ bảo 
thầm “vợ mi, mi không lo, ai vô đó mà lo. Vả lại, ai 
khiến mi lấy vợ muộn làm chi…” Và sự hiện diện của 
tôi trở thành quen đi, quý bà trong phòng lại thấy 
vui vui…

Vợ tôi phải chuyền dịch cả tay lẫn chân suốt mấy 
ngày đầu nên chỉ nằm một chỗ, vì vậy, tôi phải thay 
quần áo cho bà tại giường, bưng ‘bô’ đi đổ, đút cho 
bà ăn. Hai cái việc sau thì dễ, còn cái việc đầu thì 
thấy nó vụng về và hình như hiểu hoàn cảnh bất 
đắc dĩ này của tôi, một vài bà (là bệnh nhân lớn 
và trẻ, còn khỏe) đến giúp tôi, tôi sợ phiền nên từ 
chối, họ nói “Anh ơi, được chăm sóc vợ là điều mà 
chúng tôi muốn có. Anh hãy làm công việc thiêng 
liêng này đi. Nhưng anh hãy để chúng tôi giúp đỡ, 
anh cũng phải về nhà kiếm tiền chi trả viện phí. Và 
những người đang nằm ở đây cần phải chia sẻ cho 
nhau vì cùng một cảnh ngộ, vì là người cần được 
yêu thương.” Biết khó khăn của tôi, nhiều bệnh 
nhân khác và cả người nhà của họ tự nguyện đến 
giúp vợ tôi, xem như người nhà của họ.

Áp lực công việc, nhiều cô ý tá và đến cả hộ lý hay 
tỏ ra cau có, khó chịu, lắm khi dùng lời thiếu tế nhị 
với người nhà bệnh nhân và ngay chính bệnh nhân. 
Một bệnh nhân nọ, sau khi nạo thai được chuyển 
đến phòng này. Cô gái thường hay có những cơn 
đau vật vã và thường kêu la. Phiên trực của cô ý tá 
to béo nọ, thay vì đến để để giúp đỡ người bệnh 
này, lại đay nghiến “Mẹ kiếp, ăn nằm cho sướng lại 

♣  Chị hộ lý phục 
vụ không một tiếng 
thở than



26 PHỔ BIẾN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

rên! Cho mày biết thế nào là sung sướng!!! ” Và khi cô y tá 
này cầm ống kim thì ai cũng sợ, người bệnh có cảm giác bị 
‘lụi’ hơn là tiêm. Có lẽ, cô ý tá này biết quá khứ người bệnh? 
Nhưng cách hành xử của cô lúc này đã bị một bệnh nhân có 
tuổi đáng vai bà, lên tiếng : “Này cô, hãy cẩn thận trong cách 
ăn nói. Trước mặt cô, là người bệnh đang đau khổ cần được 
giúp đỡ. Thế nào đi nữa, chị ấy là một con người !”

Ở phòng bệnh này, y tá, hộ lý là vua. Vì nhiều người cần sự 
giúp đỡ nhiệt tình của họ nên thường ‘phong bì’. Có một 
chị hộ lý gây chú ý cho nhiều người bệnh cũng như người 
nhà bệnh nhân ở phòng này. Tên chị là Liên. Chưa một lần 
chị rầy la ai cả. Cầm chổi đi quét hay chùi phòng, hễ thấy 
rác nhiều là chị nhặt, đôi lúc thấy tiền rơi của ai đó chị hỏi 
tên người để trả. Chị làm luôn tay và không than vãn (có lẽ 
vì vậy nên các hộ lý khác thường đun đủi việc khó cho chị, 
như trong phòng có người bệnh nào đó lỡ phải phóng uế 
trên giường hay dưới sàn nhà) Điều đặc biệt, chị luôn từ 
chối ‘phong bì’ mặc dù đó là ‘chút tiền vì chúng tôi quý mến 
chị, chị nhận cho’. Điều ấn tượng của chị dành cho tôi đó 
là, chị luôn mìm cười và thường nói với tôi “Anh có phúc vì 
được chăm sóc vợ. Anh Chị đã nên một rồi mà!”

Tôi quyết tìm cách nói chuyện với chị để biết rõ hơn, nhưng 
thật khó, lúc nào cũng thấy chị bận rộn. Thế rồi, thật bất ngờ, 
lúc ngồi một mình trên ghế đá ở tầng dưới cùng sau khi đi 
mua bình nước nóng, nhìn thấy tôi, chị hỏi:

-Chăm sóc vợ, anh có mệt không ?

  Tôi cười vui:
-Không bằng một góc phục vụ của chị. Còn chị, điều gì 
làm chị nhiệt tình phục vụ và can đảm từ chối tiền của 
người nhà bệnh nhân?

-Chẳng ai muốn vào bệnh viện, lấy tiền của họ làm chi, tội 
chết. Vả lại, với em, vì là người Công giáo, đối tượng em 
đang phục vụ là người, là hình ảnh Chúa Kitô.

Nói xong, chị xin phép tiếp tục công việc. Câu chuyện bỏ 
lửng làm tôi tò mò thêm về chị. Được biết, chị Liên là một 
nữ tu dòng Tiểu Muội!

♣  Bà chủ được những 
người làm công 

quý mến
Quận Bình Tân, đặc biệt ở khu vực Bình Hưng Hòa, có 
rất nhiều hộ kinh doanh ngành nghề. Do công việc nên 
rất nhiều gia đình tuyển nhân công ở khắp ‘mọi miền 
đất nước, kể cả người dân tộc’. Bình Hưng Hòa trở nên 
khu vực có nhiều nhân công nhất, cũng là nơi báo chí 
trong nước phản ảnh ‘tình trạng bóc lột sức lao động 
trẻ em’.

Phường Bình Hưng Hòa được quận chỉ đạo tổ chức 
mời tất cả các hộ kinh doanh các ngành nghề đến 
họp, để thông suốt ‘chính sách lao động của Nhà 
Nước’ và ‘Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em”. 
Vấn đề được phổ biến, nghe thì hay, nhưng thực tế 
áp dụng thế nào thì phải ‘có nhìn mới tin’ (mình chấp 
nhận ‘vô phúc’ ở điểm này).

Con số các chủ hộ được mời họp hôm nay trên 100 
người, được biết, có 45 hộ là Công giáo. Tất cả đều 
được chủ tọa mời tham gia ý kiến ‘góp phần lành 
mạnh hóa vấn đề sử dụng nhân công trẻ em’. Rất ít ý 
kiến đóng góp vì gần như mỗi hộ, không ít thì nhiều 
đều ‘phạm quy’ những quy định về lao động của Nhà 
Nước. Khoảng thời gian để chờ đợi ý kiến có vẻ căng 
thẳng nên một vị trong Chủ tọa đoàn nhắc đến tên 
của bà NTM như là ‘một điển hình tiên tiến’. “Mặc dù, 
việc tuyển công nhân của bà còn nhiều điều sai so với 
luật, nhưng việc bà đối xử với nhân công đáng phải 
khen, vì (…)” Chẳng tham dự viên nào quan tâm chữ 
‘vì’ của ngưới phát ngôn. Ai cũng mong chóng kết 
thúc. Cuộc sống mà. Mạnh ai nấy sống.

Tò mò vì chữ ‘vì’ và do quen biết khá thân thiện với 
vị phát ngôn này, tôi đã rủ anh ta đi cùng, đến thăm 
cơ sở của bà NTM. 

Nhìn cơ sở không lớn lắm nhưng bà chủ khéo sắp 
xếp công việc cho thợ có lớp lang. Bà chủ là người 
cởi mở nên chúng tôi dễ hỏi chuyện.

- Hôm qua, anh bạn đây nhắc đến bà vì bà yêu quý 
công nhân, bà nghĩ thế nào về lời khen này?

- Tôi cảm thấy việc yêu quý công nhân, nhất là trẻ 
em là việc phải lẽ, có gì đâu phải khen. 

- Phải lẽ như thế nào thưa bà ?

-  Nếu hôm nay hai anh thấy cơ ngơi của tôi có được 
thì không chỉ do đồng tiền của tôi, còn do công sức 
của các em – có lẽ thấy tôi ngạc nhiên, bà trang 
nghiêm nói tiếp – Các em đi làm để kiếm tiền, các 
em cần chúng tôi. Chúng tôi muốn phát triển cơ sở, 
cần các em để sản xuất hàng hóa. Đây là mối quan 
hệ hỗ tương, có thật. Các em là những con người 
anh ạ. Tôi yêu quý các em và tôi đối xử với chúng 
như con cái hơn là người đi làm công. Tôi hành xử 
như vậy vì tin có Trời Phật mà! Nhân công cũng là 
con người, họ cũng có nhu cầu được tôn trọng.

Ở cơ sở của bà NTM, ai đó muốn biết rõ hơn, hãy nghe 
các em nói (bà nuôi 10 em dân tộc ở Buôn Ma Thuộc 
ở độ tuổi 16 -20): “Chúng em coi bà như mẹ!” �
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Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến 
trong cuộc đời tôi – một đứa con 
trở về muộn màng đang cuộn tròn 

trong vòng tay ấm êm của Chúa. Có cái gì 
rất lạ, rất linh thiêng của đất trời cứ se se thở 
vào lòng tôi…xao động, bồi hồi…

Mười bốn năm có dài không nhỉ? Mười bốn 
mùa Giáng Sinh đã qua trong đời tôi, mà 
sao cái cảm giác nguyên sơ như mới thoáng 
hôm qua! Cái nguyên sơ ấy như kéo tôi đi 
ngược dòng đời. Đầu tôi lại quẩn quanh 
những câu hỏi xem ra thật lẩn thẩn trong 
thời kỹ nghệ này: Tôi là ai? Ý nghĩa cuộc đời 
này? Sống vì cái gì và sống cho ai? Hay Chúa 
cứu độ tôi chỉ để tôi lẩn quẩn nợ áo cơm, 
rồi đến chết vẫn không có gì cao hơn cơm 
với áo?

Ồ, cái chết! Tôi đang sống hay là đã chết? Có 
lẽ chết không đáng suy nghĩ, nhưng “chết” 
khi vẫn đang sống mới đáng sợ! Tôi sợ tôi 
“chết” cái phần “NGƯỜI” trong chính tôi đây, 
khi mà tôi đang bị cuốn bởi dòng xoáy kinh 
hoàng của não trạng duy kỹ thuật. Não trạng 
đó giảm thiểu các chiều kích của con người. 
Con người bị giảm trừ theo sự “hữu dụng” 
và “chức năng”, bị lượng giá bằng máy móc, 
bằng các thông số, bị biến thành công cụ 
và nô lệ cho kỹ thuật. Thẩm mỹ và tôn giáo 
bị đánh bật. CON NGƯỜI không còn được 
quan tâm như một huyền nhiệm thẳm sâu 
không ai dò thấu.

Tôi đang dò giẫm từng bước trên cuộc lữ 
hành LÀM NGƯỜI đầy gian khó. Tôi phải 
lãnh lấy trách nhiệm hoàn thành phần 
“NGƯỜI” của chính tôi và của anh chị em 
tôi – bằng sự ứng đáp và cách lối tôi chọn 
lựa ở mỗi phút giây cuộc đời này. Từ chối 
và trốn chạy là đồng nghĩa với từ chối việc 
trở thành người. Chao ôi! Cuộc đời tôi đã 

có bao nhiêu lần từ chối, bao nhiêu lần trốn 
chạy? Tôi chứa trong tôi sự xa cách và bất 

nhân…Tôi kiêu ngạo, xét đoán. Tôi tự nâng 
tôi lên và hạ người xuống. Tôi tách tôi ra 
khỏi những “người tội lỗi” mà lẽ ra chỉ có 
Chúa mới có quyền phán xét. Tôi có còn biết 
lắng đọng để làm người, hay cứ hối hả, ùa 
xô theo nhịp sống? Hỡi tôi ơi! Tôi phải sống 
kiếp sống của tôi và chết cái chết của tôi, 
sao cho xứng với phẩm giá con người! 

Để kính sợ Chúa, tôi lom lom giữ Mười 
Điều Răn cho khỏi tội trọng. Tôi có hay 
đâu tôi đang tắm mình trong một tội cực 
trọng khác mà tôi không biết: tôi không 

còn lòng tín thác, yêu mến Thiên Chúa 

và yêu mến anh em được nữa! Bởi cuốn 
theo dòng đời, tôi mãi chạy theo những ảo 
ảnh của thế gian, quen cậy dựa uy quyền 
của tiền tài, thế lực. Có cái gì đó khô cứng, 
vô cảm trong tôi. Nơi tôi hiện diện một sự 
chết xuất phát vì tội.

Chúa thương đặt để vào lòng tôi một lương 
tâm, để tôi biết ray rứt vì tội lỗi. Nhưng khốn 
nỗi, đức tin của tôi không đủ lớn để đón 
nhận quyền năng tha tội của Ngài. Chúa đã 
tha cho tôi, nhưng tôi không tha được cho 
chính mình, tôi ôm lấy mặc cảm tội lỗi trong 
quá khứ để rồi không sao được chữa lành 

và giải thoát. Tôi không biết rằng: cái chết 

được đón nhận trong tình yêu là cái chết 

được biến đổi để đi vào sự sống mới.

Có Lời đã nhắc tôi rằng: Tôi phải sống như 

Chúa sống và chết như Chúa chết: Sống 
với lòng đơn sơ, không phân biệt người cao, 
kẻ thấp; và chết đi cho những sự tội trong 

tôi. Tôi phải xin ơn Chúa để Người tưới đổ 
trên tôi một tình yêu cứu độ – tình yêu duy 
nhất trên thế gian này có thể xóa TỘI, bồi 
ƠN, dẫn kẻ CHẾT đi vào cõi SỐNG �

Sống và Chết - ƠN và TỘI
           � HẠT CẢI
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Một đêm khuya nhận được tin nhắn của em với lời tâm sự “Chị à, có phải chúng em chỉ là sản 
phẩm dư thừa của xã hội,… Có phải chúng em chỉ là gam màu chàm trong bức tranh muôn 
màu của cuộc sống…”

Tôi ngỡ ngàng, một cảm giác nhoi nhói trong tim. Tôi hiểu lúc đó em đang bị một cú sốc vì một 
người bạn khác coi thường mình. 

Em mặc cảm, em tự ti.

Ngay từ khi có mặt trên đời em đã không biết mặt cha. Mẹ em cũng rời xa mãi mãi khi em mới 
vừa lên 5. Em được đưa đến nuôi dưỡng tại một cơ sở xã hội.

Lúc này, tôi muốn nói với em rằng: Em, và cả tôi nữa, mỗi người chúng ta được Thượng Đế tạo 
dựng nên là một thực thể duy nhất và có giá trị trên cõi đời này. Bởi vì duy nhất và có giá trị nên 
em đang được nâng niu, gìn giữ và được tôn trọng.

Em hãy quan sát xung quanh xem, một ngôi làng rộng lớn được dựng lên với không gian yên 
bình – nơi em có thể thả hồn bay bổng với những nét vẽ hay tìm được chốn bình yên mỗi khi tâm 
hồn em dậy sóng; một ngôi nhà SOS xinh xắn thay thế gia đình khiếm khuyết của em, trong đó có 
mẹ, có anh, có chị, có em – nơi em được học những bài học sống động về sự san sẻ yêu thương, 
về tính thích nghi và đón nhận những khác biệt của người khác để sống hòa hợp với mọi người; 
Một môi trường học tập tương đối đầy đủ để cho những tài năng tiềm ẩn nơi em được phát huy 
và từ đó em có điều kiện xây dựng sự nghiệp cho riêng mình….

Đó, em thấy không, em đang được tôn trọng và được đánh giá cao đấy thôi.

Ngày hôm nay tôi thấy em vẫn nỗ lực không ngừng, vẫn cố gắng hoàn thiện mình trong từng 
ngày, và tôi nhận thấy những mặc cảm, tự ti nơi em chỉ là thoáng qua và rất đỗi con người. Em đã 
có những bước tiến đáng kể và em đang từng ngày làm cho cuộc sống của mình tốt dần lên.

Bởi đâu em được biến đổi như thế? 

Tâm trí tôi nghĩ tới ‘Mẹ’ em và biết bao bà mẹ “độc thân” khác ở rất nhiều cơ sở, mái ấm hoặc 
những căn nhà thay thế. Họ đang hàng ngày làm những việc bình thường để mang đến cho cuộc 
sống những kết quả không tầm thường.

Tôi nghĩ đến rất nhiều nhà khoa học, những nhân viên công tác xã hội, từ thiện trên toàn thế giới, 
những con người đang nỗ lực cổ võ và dấn thân cho những ý tưởng nhân văn cao đẹp, đảm bảo 
cho quyền được sống còn và những giá trị nhân phẩm nơi con người được tôn trọng.

Tôi nghĩ đến Giêsu thành Nazaret, Ngài đã tự hạ mình, sống trọn kiếp người và từ nơi Người xuất 
phát một tình yêu vĩ đại xoa dịu vết thương tâm hồn cho hàng ngàn sinh linh trên khắp địa cầu.

Tôi nghĩ đến em, và tôi mỉm cười �

Em, một nhân vịEm, một nhân vị
� CÁT MINH
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Thày kính mến, gần đến ngày kỷ niệm ân ban Thày 
xuống thế làm người, con ngồi đây tìm tòi, lục lọi 
trên các trang thông tin, nhưng hoài công vì không 

tìm thấy một bản tin nào mang tính nhân văn phảng 
phất tình yêu, niềm vui, hạnh phúc chân thật. Tin tức con 
đọc hôm nay: 

 Không phải chỉ có cua Thày ạ, rau muống, rau cải, giá, 
nhiều lọai rau khác…, gà thối, thịt heo thối, bánh phở, 
v.v... Mọi thứ bây giờ đều có nguy cơ chứa chất độc, gây 
tử vong.

Con người có thể đầu độc nhau một cách vô tư và  “không 
phải hàng hiếm” như thế vì đâu? 

Vì không có kiến thức, thiếu hiểu biết của người trực tiếp 
thực hiện hành vi đầu độc này? Hay có hiểu biết nhưng 
bất chấp, họ vẫn thực hiện vì đồng tiền làm mờ lý trí, 
lương tâm họ?

Vì những người nhận lương từ đồng tiền thuế mồ hôi 
nước mắt của dân, nhưng vô trách nhiệm trong quản lý 
xã hội?

Vì chính chúng con? Những người gọi là môn đệ của 
Thày nhưng dửng dưng trước mọi chuyện xảy ra chung 
quanh, khi nó chưa ảnh hưởng trực tiếp đến mình, khi 
mình vẫn còn đủ điều kiện để tránh bị làm hại?

Thưa Thày, người Việt hôm nay, không chỉ gián tiếp xử sự ác 
độc bằng những phương thức trên, mà còn dùng đến bạo 
lực để xử sự với nhau, như những thông tin dưới đây.
 

Người dân chết bất thường tại nơi gọi là cơ quan ...bảo 
vệ trật tự xã hội!
 
Người dân bất an với những bạo lực khủng khiếp khi đi 
trên đường!

Kỷ niệm ân ban ngày Thày xuống trần gian, các Thiên 
Thần ca hát, chúc mừng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời. 
Bình an dưới thế cho người thiện tâm” 

Nhưng VN chúng con hôm nay, người thiện tâm có được 
bình an không?! 

Hay lời chúc mừng kia không dành cho dân tộc con hôm nay?

Thiện tâm là gì? Thiện tâm có phải là cái tâm tôn trọng 
Phẩm Giá của mình và của người?

Chính vì con người không ý thức được phẩm giá của 
mình, hoặc ý thức nhưng vì tham lam nên coi thường 
chính phẩm giá của mình, tự hạ mình làm những điều 
dối trá, lừa gạt, ác độc, không tròn phận sự, trộm cắp, 
cướp bóc.

Chính vì con người không ý thức, hoặc ý thức nhưng 
nô lệ sự ác, coi thường phẩm giá người khác, nên xử sự 
tàn bạo với người khác, cướp đi của người khác những 
điều Thiên Chúa đã ban cho từng người, không lọai trừ 
ai, những điều chính lương tri con người bình thường 

� CÁT NGUYÊN

XIN CHỈ 
CHO CON
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đã phải nhận ra, để cùng nhau gọi chung là Quyền Con 
Người.

Con người với phẩm giá Chúa Cha trao ban từ ngày đầu 
tạo dựng, phẩm giá một lần bị phá vỡ bởi tội kiêu ngạo 
muốn bằng Đấng tạo ra mình, được chuộc lại bằng công 
cuộc nhập thế làm người của chính Chúa Con, là Thày. 
Nhưng người Việt Nam ngày nay đang cư xử như thế nào 
với Phẩm Giá của mình và của đồng bào mình?

Thày biết rồi đó (và chắc Thày cũng phải đau lòng), dân 
tộc VN chúng con hôm nay đang phải sống trong nhiều 
sự ác, sự bất nhân từ nền tảng, nên người môn đệ không 
dễ gì đứng vững trước những ác tà, nếu không có sự 
nâng đỡ, chở che của Ba Ngôi Thiên Chúa, thông qua sự 
hiện diện của Giáo hội của Thày.

Chiều hôm qua nói chuyện với một môn đệ trẻ của Thày, 
con hỏi: Người trẻ Công Giáo Việt Nam hiện nay có nhu 
cầu gì cần Giáo hội hỗ trợ? Môn đệ này trả lời: Giáo dục 
nhân bản.

Vâng, con hoàn toàn đồng ý.

Ở các nơi khác trên thế giới, người trẻ có thể nhận được 
sự giáo dục nhân bản từ nhà trường, nhưng ở VN thì 
không Thày ạ. Ở VN nhà trường ưu tiên kiến thức, ưu tiên 
thành tích thi đua, thậm chí chấp nhận, thỏa hiệp với sự 
giả dối, thiếu hẳn việc dạy làm Người, bản tin dưới đây 
nói lên thực trạng này:

Một người, chưa nhận biết Thiên Chúa là Cha, chưa tự 
nhận mình là môn đệ của Thày, nhìn đất nước chỉ với 
lương tri Chúa Cha đã gắn trong đáy tâm hồn của họ, họ 
đã phải thốt lên rằng: “….bức bách như bây giờ đòi hỏi 
phải cải cách giáo dục, coi đó là điều kiện sống còn của 
dân tộc”.

Lạy Thày! Còn Giáo hội của Thày thì sao, khi Giáo hội 

được mệnh danh là có “sứ mạng huấn luyện lương tâm 
con người”?

Biết Thày sẽ buồn lắm, vì Thày biết hết mọi sự, nhưng 
con vẫn muốn ghi ra, đây là một phần tâm tư của Lm. 
Vĩnh Sang, trên Ephata số 530:

Linh mục, một môn đệ của Thày lặng người đi, còn 
Thày?! 

Tội lỗi cá nhân của chúng con chẳng ai kém ai!

Còn tổng thể, với cương vị một đoàn gọi là môn đệ của 
Thày, chiếm 7% dân tộc VN, giáo hội VN hôm nay đã làm 
được gì, đã đóng góp được gì cho dân tộc? Giáo hội đã 
để mất những cơ hội nào để làm chứng rằng “Vinh danh 
Thiên Chúa trên trời. Bằng an dưới thế cho người Việt 
Nam thiện tâm”?

Một người VN sinh ra trong gia đình Công Giáo- trên 
danh nghĩa là một môn đệ của Thày- có thể nhận được 
giáo dục lương tâm như thế nào từ giáo hội? 

Nếu muốn, nếu quyết liệt hơn, nếu vội vã hơn, giáo 
hội phải chăng có thể đóng góp được nhiều hơn thực 
tế hiện nay. Dù quyền mở trường học, để tham gia vào 
công cuộc giáo dục cho đất nước của giáo hội đã, đang 
và tiếp tục bị tước đọat.

Vì nhìn lại tiến trình một người Việt Nam được sinh ra và 
lớn lên trong giáo hội:

Giai đọan thứ nhất, từ khi 7 tuổi, người môn đệ trẻ bắt 
đầu được giáo hội dạy dỗ thông qua các lớp giáo lý, để 
chịu các phép bí tích căn bản, đến khỏang 15 tuổi. Với 
các buổi tham gia sinh họat Thiếu Nhi Thánh Thể, học 
giáo lý hàng tuần, kéo dài khỏang 8 năm. 

Tám năm đầu đời, bắt đầu có sự hiểu biết, thời gian này 
dành để xây dựng kiến thức nền tảng cho tâm linh, tập 

(...xem tiếp trang 31)



31PHỔ BIẾN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

Chuyến đi về Trại Phong Bến Sắn Bình Dương vào 
ngày 10/12/2012 đã để lại trong mỗi người chúng 
tôi  nhiều bài học ý nghĩa về cuộc sống, suy nghĩ về 

hai từ “Phẩm giá” con người, thể hiện qua thái độ đối với 
những con người không may mắc phải căn bệnh quái ác, 
khiến bị xa lánh, bỏ mặc.

Đặt những bước chân đầu tiên bước vào Trại, tôi có phần bỡ 
ngỡ bởi sự lạ lẫm của một khu vực khá rộng lớn nơi đây. 

Người đầu tiên tôi gặp đó là Bạn. Bạn năm nay 22 tuổi, trạc 
tuổi tôi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, thế nhưng nét 
mặt bạn đượm buồn khi tâm sự với chúng tôi về cuộc đời 
mình. Bạn bây giờ chỉ còn một mình, bị gia đình xa lánh, bỏ 
mặc trong sự đau đớn, cô đơn một mình. Bạn cũng là một 
con người, bạn cũng có cha mẹ, có gia đình,vậy tại sao bạn 
không được yêu thương như những người con khác? Mà 
ngược lại phải chịu sự khinh miệt của mọi người trong gia 
đình, thậm chí là cha mẹ, người đã đứt ruột sinh ra bạn????  

Trong chuyến đi này, tôi có cơ hội chứng kiến tận mắt 
những mảnh đời bất hạnh, những khát vọng sống trong 
những tình huống bi thương, những nỗ lực kiên cường của 
ý chí, cũng như những can đảm vượt lên số phận. Đó là 

– – KẾT NỐI YÊU THƯƠNGKẾT NỐI YÊU THƯƠNG
Trại phong Bến Sắn

� Nhóm trẻ Học hỏi 

    GHXH CG đi thực tế

Khu Ðiều Trị Phong Bến Sắn được thành lập năm 1959 
do Soeur Rose - người Pháp và Soeur Mathilde Thanh 
quản lý, trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Sau 1975, Nhà 
Nước tiếp quản. Ðịa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh Bình, Huyện 
Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương ÐT:0650659551- Sr.Lan: 
0907.901.060) 

Người đàn ông đang vật lộn với 
cái muỗng trong bữa ăn.

Thăm hỏi một bệnh nhân trẻ

TRẢI NGHIỆM
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những con người còn rất trẻ về tinh thần, về thể xác 
và về tuổi tác nhưng lại mắc một chứng bệnh làm 
“lão hoá” con người của họ – chứng bệnh bị lối nhìn 
thiếu thiện chí của xã hội dường như bao trùm lên 
cuộc đời họ. 
 
Tôi xin phép được kể câu chuyện về Cụ- một trong số 
những bệnh nhân tôi đã tiếp xúc nơi đây. Cụ là người 
đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng và cũng là người làm 
tôi phải suy nghĩ nhiều nhất. Cụ năm nay 93 tuổi, thân 
hình đau đớn co quắp nằm trên chiếc giường bé xíu 
được đặt gần cửa sổ nơi hành lang qua lại. Hai mắt 

của Cụ 
k h ô n g 
còn nhìn 
thấy được 
ánh sáng 
nữa, vì căn 
bệnh đã 
làm liệt đi 
dây thần 
kinh não. 
Khi chúng 
tôi đến 
thăm, Cụ 
vui mừng 
lắm, nét 
mặt rạng 
rỡ đáp 
c h u y ệ n 

một cách rất hài hước và vui vẻ. Cụ kể về cuộc đời, 
kể về gia đình và cả ước mơ hiện tại của Cụ nữa. Tôi 
thật sự xúc động khi nghe lời tâm sự của Cụ: “Tôi bây 
giờ chỉ muốn có được một chiếc xe đạp điện để được 
đi bán báo mỗi ngày, và được đi chơi vòng vòng dạo 
phố với mấy ông bạn già để tận hưởng những giây 
phút cuối của cuộc đời này”. Thật dễ thương và giản 
dị biết bao, ấy thế mà…ước mơ ấy đến giờ vẫn chỉ 
là mơ ước, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được 
nữa…Đau đớn thế đấy nhưng Cụ vẫn vui vẻ và gật 
đầu chấp nhận số phận của mình không lời oán trách. 
Nhìn Cụ tôi chợt nhớ đến những bạn trẻ thậm chí 
còn rất trẻ mà tôi hay bắt gặp trên các mặt báo “tự tử 
vì tình”, “tự tử vì cha mẹ không đáp ứng được những 
đòi hỏi cá nhân”, “tự tử vì mang thai ngoài ý muốn”….
và còn rất nhiều lý do khác nữa. Xót xa! Cuộc đời này 
thật trớ trêu, kẻ thì coi rẻ mạng sống đến không thể 
tưởng tượng được, người thì trân trọng từng giây 
từng phút họ được sống. Tôi thương Cụ quá…
 
Khi còn bé mỗi lần mẹ tôi dọn cơm lên bàn ăn, các 
anh em tôi hay chê bai đủ điều, thậm chí không thèm 
ăn…..Nhưng hôm nay, khi được tận mắt thấy những 
bệnh nhân đang vất vả vật lộn với cái muỗng trên tay 
để múc thức ăn cho vào miệng. Nhìn lại mình, tôi thấy 
may mắn hơn họ rất nhiều, thế nhưng….tôi lại không 
biết trân trọng những gì tôi đang có, thật xấu hổ!

Nhưng tại đây cũng có những con người cao cả, 
dám hy sinh chính mình vì người khác, chấp nhận 
rời xa gia đình máu mủ, để rồi đến đây chăm sóc 
cho những bệnh nhân và gắn bó với nơi này đã hơn 
15 năm và thậm chí 50 năm.
 
Chúng tôi được tham gia một ca phẫu thuật. Bác 
sĩ hướng dẫn tỉ mỉ từng ly từng tí nào là cách đeo 
găng tay, mặc áo phẫu thuật…Nhìn đơn giản thế 
nhưng khi bắt tay vào làm thì lại không đơn giản 
chút nào, luôn luôn phải cẩn thận, giữ thật sạch sẽ 
từ trên xuống để tránh nhiễm trùng cho bệnh nhân. 
Trông nét mặt thích thú của các bạn sinh viên Úc khi 
được trải nghiệm tôi không thể đứng yên được và 
bắt tay vào làm việc chung với họ.

Vì là lần đầu tiên được theo dõi tận mắt một ca phẫu 
thuật, nên mọi thứ đối với tôi rất thú vị. Tôi quan sát cận 
kề, lắng nghe chăm chú những hướng dẫn tận tình 
của bác sĩ P. và tôi cảm nhận được mình cũng có một 
phần trách nhiệm trong ca phẫu thuật này, thế là tôi 
nghiêm túc với vai trò của mình. Tôi không học y khoa, 
cũng chẳng phải bác sĩ nên công việc của tôi đứng ôm 
chân và nói chuyện với bệnh nhân,  trong suốt quá 
trình phẫu thuật, giúp họ quên đi sự đau đớn.

Nữ tu làm việc trong trại



33PHỔ BIẾN GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO

 Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, tôi hạnh 
phúc như vừa hoàn thành sứ mệnh. Bác sĩ P., các bạn 
sinh viên Úc, và các bạn cùng phụ ca phẫu thuật này 
trở nên hiểu nhau hơn, khắng khít hơn nhờ vào sự 
kết hợp ăn ý, khéo léo trong quá trình phẫu thuật.

Chia tay ở đây, các cụ gửi lời cảm ơn đến tất cả chúng 
tôi, nhưng không đâu các cụ ơi! Những lời cảm ơn 
ấy hãy để chúng con nói ra. Cuộc sống của các cụ 
chính là những bài học về tình người cho chúng 
con, về sự vượt qua những khó khăn, bất hạnh của 
bản thân mà vươn lên để sống.

Trên đường quay trở lại Sài Gòn, tôi miên man nghĩ 
về thân phận những người bệnh, tôi suy nghĩ về giá 
trị của từng con người theo cách Giáo hội dạy tôi. 

Tôi không có tham vọng thay đổi tất cả, bởi sức tôi 
không thể làm được gì. Cũng không dám khát khao 
sẽ làm được những điều lớn lao, vĩ đại. Nhưng chỉ 
ước mong một điều, rất có thể bình dị, là tôi sẽ trở 
thành một trong những nhịp cầu nối nho nhỏ đưa 
những ước mơ kia vào chân trời của ngày mai, một 
ngày mai tươi sáng hơn.

Qua chuyến đi này tôi cảm nhận được những gì 
Thiên Chúa-Ngài muốn chúng tôi làm, làm trong 
tình yêu thương của Ngài. �

....
luyện bước vào mối tương giao với Thiên Chúa 
qua các bí tích. Điều này giáo hội vẫn đang 
làm.

Giai đọan thứ hai, từ 15 tuổi đến hết thời sinh 
viên, khỏang 22 tuổi. Nếu môn đệ ấy còn gắn 
bó với các họat động của giáo hội, giáo hội có 
cơ hội tiếp tục hướng dẫn, huấn luyện, đồng 
hành trong khỏang 7 năm.

Bẩy năm này có thể dành cho giáo dục nhân 
bản một cách cụ thể? 

Thí dụ làm quen và huấn luyện sống 4 nguyên 
tắc và 4 giá trị, công trình thu gọn bao nhiêu 
suy tư của hội thánh: Nhân vị, Công ích, Liên 
đới, Bổ trợ và Chân lý, Công lý, Tình yêu, Tự do. 
Các nguyên tắc và các giá trị nền tảng này, đủ 
để bao hàm một đời sống nhân bản sâu xa.

Cũng trong giai đọan này, một việc quan trọng 
giáo hội cần làm nữa là giải độc. Cần phải giải 
độc cho thanh thiếu niên, vì biết bao thông tin 
gian trá nhồi nhét vào đầu họ năm này qua năm 
khác, từ nơi này đến nơi khác, với mục đích đẩy 
họ xa vòng tay giáo hội.

Giai đọan thứ ba, từ khi học xong, đi vào xã hội 
tham gia lao động, chắc chắn người môn đệ trẻ 
sẽ phải đối diện với nhiều câu hỏi, tình huống, 
chọn lựa khó khăn. Nếu muốn, giáo hội vẫn có 
thể đồng hành, cung cấp những câu trả lời, hỗ 
trợ niềm tin, sức mạnh để người môn đệ vượt 
qua mọi chướng ngại, vững chọn làm môn đệ 
Thày trong cuộc sống.

Giai đọan này kéo dài tùy người, học cách sống 
đức tin trong thực tế xã hội cụ thể. Tài liệu hướng 
dẫn của giáo hội hòan vũ cũng đã chuẩn bị sẵn, 
chính cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, một người 
con Việt Nam, khởi xướng. Đó là phần II, tài liệu 
“Tóm lược học thuyết xã hội Công giáo”. 

Lạy Thày, nhưng “Giáo hội” là ai? 
“Giáo hội” là ….chính chúng con! 

Chính chúng con, chính từng môn đệ trong 7% 
tổng số người dân Việt Nam này của Thày, phải 
chịu trách nhiệm về những gì giáo hội VN còn 
chưa hòan thành trên quê hương, nơi Chúa Cha 
đã đặt để giáo hội chúng con hiện hữu �

(...tiếp theo trang 28 và hết)
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Nhớ lúc ở bên Nhật, thấy người ta chào 
nhau: hai người cúi gập người xuống 
như bái nhau vậy; người này cúi, thì 

người kia lại cúi sâu hơn một chút,… cứ như 
thế “vái vái” nhau đến 2, 3 lần; tìm hiểu mới 
biết, người Nhật quan niệm rằng trong mỗi 
người đều có Phật, cho nên tôn kính nhau là 
cần thiết (Người Nhật sau khi chết được gọi 
là “Hotoke” (Phật); chứ không như người Việt, 
dù sống có là ai, khi chết thì liền bị gọi là ma 
(cái thứ đáng sợ).  

Nay, suy nghĩ về cách chào hỏi của người 
Việt Nam. Chúng ta chào nhau rất qua loa 
chiếu lệ, có khi còn giả dối. Quan niệm của 
Việt Nam về con người cũng đâu thua kém 
Nhật. Người Phật giáo thì được dạy: “Nhất 
thiết chúng sinh giai hữu Phật” (Tất cả 
chúng sinh đều có tính Phật); 
người Công giáo ai cũng 
biết con người được 
dựng nên theo hình 
ảnh của Thiên 
Chúa. Nói theo 
cách của nhóm 
học hỏi Giáo 
huấn Xã hội 
Công giáo Sài 
Gòn, con người 
được tạo ra theo 
“phẩm ảnh” của 
Thiên Chúa, tức theo 
sự tốt lành của Ngài: 
Chân, Thiện, Mỹ. “Hình ảnh” 
và “phẩm ảnh” của Thiên Chúa, 
còn gì quý trọng bằng. Thiên Chúa là 
Đấng đáng tôn thờ, vậy con người 
mang “hình ảnh” và “phẩm ảnh” của 
Ngài lại không đáng được tôn 
kính sao? Thế nhưng lời chào và 
cách chào hỏi nhau của chúng ta 
hiện này đã thể hiện được “tính tôn kính” đó 
chưa? 

Không biết tôi có suy bụng ta ra bụng người, 
nhưng lắm khi thấy mình chào hỏi người khác 
còn thiếu cả tôn trọng, chứ đừng nói đến tôn 
kính. Thấy người đối điện nhỏ bé hơn mình, 
địa vị thấp, ít học hơn mình, có khi mình còn 
khinh. Chúng ta kỳ thị nhau nhiều điều lắm. 
Từ kỳ thị vùng miền, giọng nói - mấy mươi 

năm trước, gia đình tôi mới vào Nam bộ, đi 
đây đó thỉnh thoảng lại nghe: “Bắc kỳ ăn cá 
rô phi, ăn vào mắc hóc, chết cha Bắc kỳ” chứ 
ai thèm chào đón mình; kỳ thị người thành 
phố với nhà quê; cho đến kỳ thị địa vị, học 
thức, giàu nghèo, đẹp xấu… Cho nên, người 
ta nhìn người bên cạnh thấp kém hơn mình, 
và không chào hỏi nhau bằng cung cách 
“tôn trọng” hay “tôn kính” được. 

Giáo huấn Xã hội Công giáo lấy con người 
làm trung tâm khi bàn đến mọi lãnh vực 
của đời sống xã hội. Nhân vị (phẩm giá 
con người) là nguyên tắc hàng đầu trong 
các nguyên tắc. Mọi người đều bình đẳng 
về phẩm giá trước Thiên Chúa. Cái phẩm 
giá ấy mới là cái “giá trị thật” nơi mỗi con 

người. Còn những thứ như địa vị, giàu 
sang, sức mạnh, sắc đẹp…, mà 

người đời thường hay lầm 
tưởng là giá trị thật, 

và lấy làm thước đo 
đánh giá người 

khác, đó chỉ có 
“giá trị tương 
đối”. Những giá 
trị tương đối này 
là phụ trợ của giá 

trị thật, và phải 
phục vụ phẩm giá 

con người.

Xét như thế để suy ra 
rằng, người đối diện ta dù có 

là ai: có thể địa vị không bằng ta, 
không giàu bằng ta, không giỏi 

bằng ta,…, nhưng phẩm giá thì y 
như ta. Đặc biệt, họ cũng như ta còn 

mang hình ảnh của Thiên Chúa, và được 
cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Con 
Thiên Chúa làm người. Cho nên, khi chào 

hỏi họ, cung cách, cử chỉ, ánh mắt, nụ 

cười của ta phải thể hiện sự tôn trọng và 

lòng tôn kính. 

Người Việt có câu “Lời chào cao hơn mâm 
cỗ”, cũng hàm ý rằng việc chào hỏi nhau 
cách tử tế, có tình có nghĩa, thì còn quý hơn 
cả việc mời nhau đến ăn uống, tiệc tùng. Ý 
sâu hơn là nhân cách và phẩm giá con người 
cao hơn vật chất �

SUY TƯ
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Gần Lễ Giáng Sinh, trong cảnh sắc và bầu khí rộn ràng, lòng người cũng nôn nao, tâm 
trạng bồi hồi. Nghĩ việc Chúa đến cứu loài người, khởi đi từ việc Ngài thăng tiến con 
người, cho họ sống đúng với nhân tính và phẩm giá, Ngài đến để khai sinh ra một 

thế giới mới, một môi trường sống mới, trong đó, mỗi con người đều được sống triển nở, 
sung mãn và là người hơn trong sự an lành và hạnh phúc, đó là sự thật chắc chắn, nếu con 
người đón nhận Ngài và sống những giá trị Tin Mừng mà Ngài rao giảng. Thế nhưng hiện 
nay, chẳng phải nhìn đâu xa, ngay cuộc sống xung quanh ta, trong xã hội Việt Nam này, con 
người có được sống như thế không? Bất cứ ai có một chút quan tâm đến thời sự xã hội, dân 
tình thế thái, và để mắt nhìn xem đời sống của đồng bào mình, chắc chắn sẽ có câu trả lời. 
Vì sao nên nỗi, ai đang phá hoại công trình kiến tạo đời sống mới của Chúa Cứu Thế? 

Trả lời cho những vấn đề nêu trên, có lẽ chúng ta nói kẻ thủ ác, không ai khác, là chính con 
người. Quả thế, con người ngày nay xem ra rất ác với đồng loại của mình. Họ bất chấp tất cả 
những nỗi đau đớn, khốn khổ và chết chóc gây ra cho người khác, để nhắm duy lợi ích cho 
mình. Hành động của người ta chỉ đưa lại cho họ cái lợi trước mắt và có khi rất nhỏ, nhưng 
gây tại hại rất lớn cho người khác và xã hội. Trước thực trạng đó, chúng ta chỉ có thể hiểu 
rằng “tính ác” nơi con người đang trỗi lên dữ dội, nó lấn át và làm lu mờ “tính người”. Karl 
Marx đã nói một câu rất ‘nóng nẩy’ rằng “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau đồng 
loại mà chăm chút bộ lông của mình”.

Để minh họa, chúng ta lược qua một số vấn nạn: vấn nạn nan giải và phổ biến nhất là mất 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là thảm họa kinh khủng, để lại hậu quả lâu dài cho nòi 
giống Việt Nam ta. Nhà nhà bị đầu độc, người người bị đầu độc bằng những thức ăn và 
nước uống nhiễm hóa chất độc hại. Từ cây trồng đến vật nuôi đều nhiễm chất tăng trưởng 
tăng trọng. Từ thức ăn tươi sống đến thức ăn qua chế biến đều nhiễm hóa chất tạo màu, 
tạo mùi, bảo quản vô cùng độc hại. Vì tư lợi hay lý do nào đấy, chính con người đang tâm bỏ 
hóa chất vào thức ăn đồ uống để hại đồng bào mình, rồi sẽ hại chính mình. Mình dùng hóa 
chất luộc bắp bán cho người ta, còn mình không dám ăn; nhưng tránh sao được, rồi mình 
sẽ ăn phải cây rau bị phun thuốc tăng trưởng. Cọng rau, con cá Trời ban vốn nó lành, nay 
con người ‘phù phép’ nó ra độc. Cho dù vì bất cứ lý do gì, thì con người không bao giờ được 
phép làm hại sức khỏe và sự sống của người khác. Vì đó là hành vi giết người, xúc phạm ghê 
gớm đến Thiên Chúa.

Kế đến một vấn nạn đang gây hoang mang trong xã hội, là hiểm họa của môi trường sống, 
đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của mọi người, đó là nạn cướp giật và trộm 
cắp đang hoành hành dữ dội và táo tợn chưa từng thấy. Mới tối ngày 24/11, trên đường về 
nhà ở quận 2, TP HCM, vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ, chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy bị hai thanh niên 
đi xe máy chạy song song, tên ngồi sau vung dao chặt thẳng vào khuỷu tay phải chị. Chị 
Thúy la lên “cướp cướp” thì tên cầm dao nói “còn la nữa” rồi chặt tiếp hai nhát khiến tay chị 
gần đứt lìa, chị ngã xuống đường, tên cầm dao nhào xuống định cướp xe SH của chị…! Theo 
người đại diện công an TP.HCM trong buổi họp báo chiều 27/11, chỉ trong 4 ngày, đã có đến 
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dằn được cơn phẫn nộ. Hãy nghe lời kể của một 
nhân chứng (bà Huỳnh Ngọc Mai, 60 tuổi) trong 
vụ tai nạn mới đây: “Buổi trưa 1/12 quán vắng, 
tôi ngồi ngóng ra phía ngã tư. Đường cũng vắng. 
Một chiếc xe tải lớn chở đầy hàng lao tới với tốc 
độ khá nhanh trên đường Dương Công Khi. Trong 
khi đó, trên đường Phan Văn Hớn lác đác vài chiếc 
xe máy vượt qua. Bỗng tôi nghe tiếng “bụp” khô 
khốc. Nhìn lại giữa ngã tư, chiếc xe tải nặng đã 
dừng lại…

Tôi nhìn lại nghe tiếng kêu thảm thiết: “Cứu con, 
cứu con”. Định thần, dưới bánh xe một bé gái 
đang quằn quại. Toàn thân bé nằm sấp trên mặt 
đường, một tay bị kẹt dưới bánh trước của xe tải. 
Mặt bé tím đen và một ít máu từ đỉnh đầu chảy 
xuống. Bé gào lên khi thấy tôi: “Con đau quá bà ơi, 
bà cứu con”. Nhìn lên cabin, anh tài xế vẫn còn đó. 
Tôi quát: “Anh lui xe ra một chút, tay con bé bị kẹt 
dưới bánh kìa”. 

Nhưng vô phúc thay, tài xế lại mở cửa xe lao ra 
chạy trốn biến mất, để mặc em nữ sinh lớp 10 bị 
kẹt đau đớn đến cả gần tiếng đồng hồ… Bà Mai 
đã cố gắng chặn nhiều xe, cả xe buýt năn nỉ tài xế 
xuống giúp, mà họ đều lắc đầu bỏ đi… (Mãi sau có 
một người đàn ông trung niên (vô danh) lên điều 
khiển chiếc xe tải lùi lại cứu được em bé ra, em đã 
ngất lịm vì đau đớn và kiệt sức. Tai nạn còn làm 
chết tại chỗ một em gái khác, bạn đi cùng xe gắn 
máy với em bị kẹt tay.)

Cũng xin nhớ rằng chứng máu lạnh và bệnh vô 
cảm, trước khi trở thành một hiện tượng xã hội, 
đã tồn tại ngay trong bộ máy công quyền của nhà 
nước, những người tự xưng là ‘công bộc’ của dân. 
Mấy ai đã không hơn một lần trải qua kinh nghiệm 
khi đến nhờ vả các ‘đầy tớ’ của mình, và đã bị họ 
phách lối, lạnh lùng, vô cảm ra sao… 

Thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay, hội chứng 
máu lạnh và bệnh vô cảm đang hoành hành 
khắp nơi. Đó là điều bi đát nhất trong các thói 
xấu của con người. Vì nó làm người ta mất dần đi 
nhân tính, để cho thú tính hiện hình. Đó là những 
hành vi phá hoại dữ dội công trình cứu độ của 
Chúa Cứu Thế. Nếu con người không thức tỉnh 
và quyết tâm thay đổi, đón nhận và sống theo 
những giá trị Tin Mừng: sự thật, công bằng và 
bác ái, thì cứ ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn hại 
mình, hại người, hại lẫn nhau, rồi tiến đến nền 
văn hóa chết chóc, hủy diệt �

40 vụ là tội phạm đường phố với hành vi gây án là 
cướp giật, trộm cắp tài sản, 47 đối tượng bị bắt. 

Ngày 19/8/2012, tại Sóc Trăng, chị Thạch Thị Dễ (20 
tuổi, có thai) ở nhà một mình, bị một người thanh 
niên tên Lâm Văn Khánh đột nhập vào nhà bóp cổ, 
rồi rút dao chém vào tay trái chị Dễ và cướp đi 5 
cái vòng vàng… chị Dễ được chuyển lên bệnh viện 
Cần Thơ cấp cứu, nhưng không giữ được đứa con 
trong bụng do va chạm mạnh khi giằng co với tên 
cướp. 

Cách nay chưa lâu, cả nước phải rợn người trước 
thông tin sát thủ Lê Văn Luyện cướp của giết người ở 
Bắc Giang. Luyện được biết đến không chỉ bởi tội ác 
dã man khi ra tay sát hại một lúc 3 người và giết hụt 
một người mà còn bởi thái độ thản nhiên, lạnh lùng, 
vô cảm trước các nạn nhân của mình, điều khiến dư 
luận hết sức phẫn nộ. “Hội chứng máu lạnh” – hiện 
tượng xuất hiện hàng loạt kẻ thủ ác lạnh lùng, vô 
cảm ở tuổi vị thành niên – đang thực sự trở thành 
nỗi kinh hoàng của cả xã hội.

“Chứng máu lạnh” không chỉ tồn tại nơi kẻ cướp, mà 
nó nằm cả trong hành vi của những con người bình 
thường khi họ đối xử với chính người thân thương 
của mình. Tại Hoàng Mai, Hà Nội, có Lưu Văn Thắng 
(SN 1986) do ghiền chơi điện tử và số đề, nợ nần 
chồng chất. Thắng sang nhà cha mẹ đẻ (ông Dơi và 
bà Gái) xin tiền, nhưng hai ông bà không cho, mắng 
chửi, đuổi về. Đêm 24/6/2012, Thắng cầm dao sang 
nhà bố mẹ, trèo cổng vào nhà, ông Dơi nghe tiếng 
động đi ra, liền bị Thắng lao đến đâm nhiều nhát ngã 
gục, bà Gái chạy lại hét lên cũng bị Thắng đâm liên 
tiếp vào bụng, ngực, cổ chết tại chỗ… Trong phút 
chốc đứa con trai mất hết tính người đã giết hại dã 
man cả cha lẫn mẹ của mình. 

Ngày 26/11/2012, tại Hà Nam, lại xảy ra vụ án mạng 
thương tâm khác. Chỉ vì ghen tuông cãi cọ lời qua 
tiếng lại, chị Phạm Thị Huệ (SN 1985, là giáo viên 
mầm non, đang mang thai) bị chồng là Vũ Văn Cử 
dùng súng tự chế bắn vào ngực chết ngay tại chỗ. Vì 
chị Huệ đang mang bầu ở tháng thứ 8, lúc tử vong, 
đứa con trong bụng thiếu ôxy nên giẫy đạp mạnh. 
Thấy đứa bé trong bụng vẫn sống, người nhà đã gọi 
taxi đưa chị Huệ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam 
cứu cháu bé, nhưng không kịp

Kế đến, căn bệnh vô cảm đã nói đến nhiều, nhưng 
vẫn còn rất phổ biến và trầm trọng. chúng ta vẫn 
gặp những con người vô tâm, vô trách nhiệm đến 
độ khiến cho ai biết đến hành vi của họ, cũng khó 
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Khi nói đến phẩm giá con người, không thể không nói đến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 
Chính bản Tuyên ngôn này đã không phủ nhận giá trị linh thiêng của con người: Nhân quyền 
là các quyền tự nhiên do Thiên Chúa ban và không thể tước bỏ. Khi khẳng định như vậy, rõ 

ràng trật tự thế giới phát sinh từ Thiên Chúa, nên các quyền của con người có ở Bản Tuyên ngôn này 
không phải là những nhân nhượng đến từ các cơ chế của con người, các cơ chế này chỉ diễn đạt 
điều Thiên Chúa đã ghi khắc trong trật tự thế giới Ngài đã tạo dựng nên, cũng như trong lương tâm 
luân lý hoặc trong lòng con người, như thánh Phaolô giải thích trong thư gởi tín hữu Rôma (X. Rm 
2, 14-15). Vậy nên, không một xã hội hay một chính phủ nào có thể xóa bỏ hoặc “chuyển nhượng” 
các quyền này. “những quyền bẩm sinh vốn có của con người mà nếu không được hưởng thì chúng 
ta sẽ không thể sống như một con người.” (Hỏi-đáp Nhân Quyền – Human Rights: Questions and 
Answers). 

Cách đây đúng 64 năm, Đại hội đồng LHQ thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền, tuyên bố với thế giới 
rằng tất cả con người được sinh ra trên cõi đời đều có tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền 
hạn. Để vinh danh dấu mốc đặc biệt đó trong lịch sử nhân loại, thế giới đã định ngày 10 tháng 12 là 
Ngày Nhân Quyền Quốc Tế. Năm 1948, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, một văn kiện được công 
bố cho tất cả mọi người, không có phân biệt nào ; lần đầu tiên, văn kiện thừa nhận các quyền của 
mỗi người có được, lý do đơn giản là sự hiện diện của họ ở trần thế. Văn kiện thừa nhận rằng nơi mỗi 
một con người, dù là người phạm tội ác vẫn còn có những quyền cần được tôn trọng. 

Văn kiện này có tầm lịch sử quan trọng cơ bản: Đó là thỏa thuận quốc tế đầu tiên quy định các quyền 
phổ quát của con người. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là một văn kiện chung cho tất cả các quốc 
gia dựa vào đó để đối chiếu khi đề ra những chính sách, đường lối phù hợp với quyền của con người 
được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Bản Tuyên ngôn này cũng là nỗ lực chung của cộng đồng quốc 
tế vì hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. 

Bản Tuyên ngôn này khẳng định tất cả các quyền con người là phụ thuộc lẫn nhau và không thể 
phân chia, việc khẳng định này nằm ở trong Lời nói đầu, phẩm giá của mọi thành viên gia đình nhân 
loại là nền tảng của tự do, công lý và hoà bình trên thế giới

Kể từ năm 1948, bản Tuyên ngôn Nhân quyền đã được dịch sang hơn 3.000 ngôn ngữ và tiếng 
địa phương: Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, gọi tắt OHCHR (Office of High 
Commissioner for Human Rights) đã phối hợp với các quốc gia để có các bản dịch chính xác ngay cả 
ngôn ngữ của tộc người Yanomani nằm ở Venezuela. 

Tuyên ngôn này vẫn là một trong những văn kiện được biết đến nhiều nhất và thường xuyên được 
trích dẫn trong thế giới về quyền con người và thường được áp dụng để bảo vệ và thúc đẩy quyền 
của người dân. Nguyên tắc của bản Tuyên ngôn, ngay từ ban đầu, không mang tính ràng buộc pháp 
lý, nhưng đã được nhiều quốc gia là thành viên Liên Hiệp Quốc chính thức xem nó như một tiêu 

PHẨM GIÁ CON NGƯỜI & 
TUYÊN NGÔN 

QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
� ĐÌNH VƯỢNG
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chuẩn để đo lường sự tự do và dân chủ của một nước. Các nguyên tắc thể hiện trong Tuyên ngôn, 
ngày hôm nay, vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho luật pháp quốc gia đã thừa nhận, kể cả Hiến pháp 
của nhiều nước mới dành độc lập sau này.
 
Từ bản Tuyên ngôn này đã ra đời các Công ước Quốc tế về Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, Công ước Quốc 
tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và một Nghị định thư không bắt buộc về thỏa thuận này đã được 
Ủy ban Nhân quyền soạn thảo, Liên Hiệp Quốc đã biểu quyết tán thành vào ngày 16 tháng 12 năm 
1966, văn bản có hiệu lực kể từ năm 1976.

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là một văn bản cơ sở của tất cả đời sống dân sự và cho dù văn 

bản không đề cập đến sứ điệp Phúc âm, nhưng đằng sau những nhân quyền được công bố có 

thể cảm nhận những gì Chúa Giêsu đã sống, đã rao giảng và làm chứng nhân về các quyền của 

con người. 

Tuy nhiên, ngày hôm nay, Bản Tuyên ngôn vẫn còn chưa được áp dụng ở một số quốc gia độc tài, 
tại đó, nhân quyền bị xem nhẹ và thường bị đồng hóa với chính trị nên đã xẩy ra tình trạng: khủng 
bố thông qua chiến tranh, chế độ nô lệ, bạo lực, áp bức, bài ngoại, nạn đói, nạn mù chữ, tra tấn, 
phân biệt đối xử. 

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền không chỉ dành riêng cho luật pháp quốc gia nhằm bảo đảm 
cuộc sống của dân chúng, mà còn, dành hết cho tất cả mọi người vì các quyền tự nhiên của con 
người được viết ở văn kiện này đều liên quan đến mỗi người, và vì vậy, bản Tuyên ngôn này cần 
được phổ biến rộng rãi.

Mỗi con người là một nhân vị có phẩm giá, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi 
người lại không thể sống một mình mà sống có tính cộng đồng. Vì mối tương quan xã hội này và vì 
“Thiên Chúa đã muốn rằng tất cả mọi người phải làm thành một gia đình và đối xử với nhau bằng 
tình huynh đệ” (MV 24). Hơn lúc nào cả, người tín hữu Việt Nam cần được học và sống Giáo huấn 
Xã hội để ý thức tầm quan trọng phẩm giá con người, bên cạnh, hiểu biết bản Tuyên ngôn này 
để cùng nhau vun đắp nền ‘văn minh tình thương’. Đó là điều mà người viết mong được góp một 
phần nhỏ với chủ đề tháng 12 của Năm Đức Tin ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI 
- Đức Giêsu xuống thế làm người để nâng cao phẩm giá con người lên - Cầu cho mọi người luôn biết 
nhìn nhận phẩm giá cao quí làm người của chính bản thân và của anh chị em chung quanh.

�Giáo hội Pháp lên tiếng bảo vệ sự sống…Giáo hội Pháp lên tiếng bảo vệ sự sống…  
Ngày 05. 12. 2012 Thượng viện Pháp thông qua một dự luật cho phép nghiên cứu trên phôi thai và 
tế bào gốc. Ngay khi vừa công bố, ngài Pierre d’Ornellas, Tổng Giám Mục Giáo phận Rennes, thay 
mặt Hội đồng Giám mục Pháp đã lên tiếng như sau: 

“Bạn muốn bảo vệ cuộc sống trong những điều kiện xem ra trái ngược với bản chất của cuộc sống.” 
Trong khi phát ngôn câu nói này, Thượng nghị sĩ Jacques Mézard, (là nhân vật có đủ thẩm quyền 
pháp lý về khía cạnh nghiên cứu này) đã không bày tỏ mức độ nghiêm trọng của vấn đề để rồi 
Thượng viện dễ dàng thông qua vào tối hôm qua. 

Cuộc sống của phôi thai con người có xứng đáng được bảo vệ? Có hay không? Thượng viện phản 
ứng tiêu cực. Cần phải nhận thức rằng đây là một “sự vi phạm nhân học”, tuy nhiên, chính vị nghị sỹ 
này đã bỏ phiếu cho phép nghiên cứu trên phôi thai người, bởi nguyên tắc thì không bằng ngoại 
lệ. Lý do được đưa ra để Thượng viện biểu quyết là nguy hiểm: sự chậm trễ của Pháp trong nghiên 
cứu khoa học. Vì sự tiến bộ khoa học của Pháp để rồi dễ dàng cho phép “nghiên cứu phôi thai và tế 
bào gốc ?” 

Phôi thai con người có quyền được bảo vệ. Châu Âu yêu cầu bảo vệ phôi thai lúc cần được bảo vệ. 
Luật của Pháp của chúng ta hiện đang sở hữu và có quyền hãnh diện, đã không bỏ qua việc tôn 
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trọng sự sống con người dù tình huống khó khăn “sự sống con người khởi từ một phôi thai”, luật của 
chúng ta khẳng định điều này và đó là niềm tự hào!  

Thượng Viện đã thách thức sự tôn trọng này. Điều này gây sốc. Quan điểm về phôi thai con người đã 
thay đổi dễ dàng và đã không có sự tranh luận nào, trong khi, mỗi lần luật đề cập đến đạo đức sinh 
học thì cần phải tranh luận, quy định này được Quốc hội Pháp ban hành tháng 7. 2011, và Thượng viện 
đã không cho đây là vấn đề hữu ích. Tại sao lại sợ cuộc tranh luận với nhiều quan điểm triết học, khoa 
học… trước khi đưa đến kết luận thực tiễn về mặt luật pháp ? Nước Đức duy trì lệnh cấm nghiên cứu 
phôi người. Điều này cho thấy, Đức hiện nay, là nước đi đầu trong sự tôn trọng sự sống con người? 

Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện thậm chí còn gây sốc hơn trong các thử nghiệm cho các loại thuốc 
mới, cộng đồng khoa học, cách riêng hai nhà khoa học đạt giải Nobel: Gurdon và Yamanaka ủng 
hộ việc nghiên cứu này. Như nhà thần kinh học Alain Privat đã viết, việc cho phép nghiên cứu phôi 
thai và tế bào gốc là gián tiếp “gởi cho thế giới một thông điệp phủ nhận tính chất đạo đức và lỗi 
thời của khoa học”.  

 (Nguồn: Info.cathobe)

�Số người theo Kitô giáo Số người theo Kitô giáo 
   trên thế giới hiện nay là 2 tỷ 2   trên thế giới hiện nay là 2 tỷ 2
Theo nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center) về vấn đề tôn giáo cho biết, 

hiện nay, số người theo Kitô giáo chiếm một phần quan trọng trên thế giới, với 2 tỷ 2 tín đồ 

(31.5%), theo sau là Hồi giáo, với 1 tỷ 6 (23.2%)

Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Washington, đã 
tiến hành một cuộc nghiên cứu về “các tôn giáo toàn cầu” 
và đã công bố bản nghiên cứu này vào ngày 18 Tháng 12 
năm 2012 trên trang web của mình. Cuộc khảo sát được tiến 
hành tại hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2500 
cuộc tổng điều tra, khảo sát và đăng ký dân cư. Năm 2010, 
thế giới có 6 tỷ 9 người, trong đó, 5 tỷ 8 người có liên kết với 
một cộng đồng tôn giáo (84%). Kitô hữu và người Hồi giáo 
rõ ràng là hai nhóm tôn giáo đông đảo nhất. Người Hindu 
(Ấn giáo) 1 tỷ (15%), Phật giáo gần 500 triệu (7%), trong khi 
những người Do Thái chỉ là 14 triệu (0,2%). Gần 400 triệu 
người thực hành một tôn giáo truyền thống tùy theo khu 
vực, giống như nhiều người châu Phi, Trung Quốc, người Mỹ 
bản địa và thổ dân Úc. Các tôn giáo khác có 58 triệu gồm 
(Baha’i, đạo Sikh, Thần đạo, Đạo giáo, Zoroastrianism, ...) chỉ 
chiếm 1% dân số thế giới.

16% dân số không theo tôn giáo

Hơn nữa, theo nghiên cứu Pew, gần một phần sáu người, 
hoặc 1 tỷ 1 người (16%) không theo tôn giáo, điều đó không 
có nghĩa là họ không tin, Pew kết luận.

Trong khi hầu hết các tôn giáo chủ yếu nằm ở Kitô giáo các tôn giáo được xác định rõ và được phân 
tán rộng rãi khắp hành tinh. Người ta tìm thấy con số thực hành tôn giáo gần như ngang nhau: Châu 
Âu (24%), châu Mỹ Latin và vùng Caribê (24%) và châu Phi cận Sahara (24%). Người Hồi giáo tập 
trung nhiều hơn ở các quốc gia nơi họ chiếm đa số, đặc biệt là ở châu Á và Bắc Phi. 157 quốc gia có 
đa số Kitô hữu, trong khi chỉ có 49 quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo �

(Nguồn: apic, Pew)
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Nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Khai mạc Công đồng Vatican II (1962-2012) Đức Thánh Cha 
Bênêdictô XVI công bố Năm Đức Tin bằng Tự Sắc Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin) trong đó 
Ngài nói rõ lý do, mục đích và những hướng dẫn cho việc cử hành năm Đức Tin.

Năm Đức Tin bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2012 – kỷ niệm 50 năm công đồng Vatican 
II và 25 năm xuất bản cuốn Giáo Lý Công Giáo – cho đến ngày 14 tháng 11 năm 2013, dịp 
lễ Chúa Kitô Vua. Trọng tâm là động viên Kitô hữu tái khám phá đức tin của mình để tìm 
lại “niềm vui và sự hăng hái tìm gặp Đức Kitô,” đồng thời đối diện với chủ nghĩa tục hoá 
và những thách đố khác đang làm khủng hoảng đức tin của nhiều Kitô hữu.

Là dịp, cộng đồng Dân Chúa nhiều nơi tái khám phá kho tàng đức tin ở các văn kiện Công 
đồng Vatican II.

Riêng ở GHVN không phải mọi thành phần Dân Chúa biết rõ về Công đồng Vatican II này, 
và cũng chưa hẳn số người biết về Công đồng này biết một cách đầy đủ.

Để giúp bạn đọc hiểu chi tiết hơn Công đồng Vatican II về nhiều vấn đề liên hệ… chúng 
tôi giới thiệu với bạn một phương tiện truyền thông rất hay bằng cách link trực tiếp: 
http://minisite.catho.be/vatican2/webdoc/#/menugeneral hoặc vào website CathoBel 
của Giáo hội Bỉ. (rất tiếc, ở medias này chỉ dành cho bạn biết tiếp Pháp)

Trong mỗi phần: Lịch sử Công Đồng - Công Đồng Vatican II - Công Đồng và Giáo hội Bỉ (la 
squadra belga) - Thành quả Công Đồng. Mỗi phần ở đây sẽ trình bày theo một thứ tự rất 
khoa học và bạn đọc không chỉ nghe những chứng nhân Công đồng, các nhà thần học là 
Giáo sỹ hay giáo dân nói suông, mà nói bằng nhiều hình ảnh lịch sử.

VATICAN II, CÓ THỂ BẠN CHƯA TỪNG NGHE , THẤY 
& BẠN MUỐN BIẾT?

TƯ LIỆU
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CÔNG ĐỒNG VATICAN II: Trước Công đồng - Bối cảnh - Nội dung - 4 Hiến chế 
quan trọng - Các tác giả của Công đồng.

THÀNH QUẢ CÔNG ĐỒNG: làm sao đọc lại Vatican II - Nghĩ gì 50 sau Công đồng 
- Đại kết, con đẻ của Công đồng ?

Bạn sẽ thích thú vì cách trình bày rất khoa học của hãng truyền thông Bỉ có tên Squadra Belga.



Tận mắt nhìn những gì được lưu giữ và trưng bày, tuy 
chỉ là một phần nhỏ trong quá trình lĩnh hội và du 
nhập đạo Chúa của cha ông, nhưng đối với người 

xem, bấy nhiêu cũng đã làm dấy lên bao cảm xúc. 

Cuộc triển lãm đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến thú 
vị khác ở cả hai mảng văn hóa vật thể và phi vật thể. Điểm 
nhấn là các tác phẩm và công trình nghiên cứu ở nhiều thể 
loại và ngôn ngữ khác nhau bao gồm các bộ tự điển và các 
bản chép tay do các nhà thừa sai biên soạn bằng chữ Quốc 
Ngữ, Pháp Ngữ rồi các sách tu đức, hạnh các thánh, vãn, 
tuồng, thơ ca, giáo lý,...bằng Hán-Nôm do các tác giả Công 
giáo dày công ghi chép và biên dịch, cho thấy ý tứ bảo tồn 
và hội nhập của tôn giáo vào đời sống văn hóa người Việt. 
Bên cạnh đó, người xem còn nhận thấy những những đóng 
góp quan trọng của Giáo Hội cho nền văn hóa, văn học qua 
những ấn phẩm ở buổi sơ khai của ngành xuất bản.

Ngoài các cổ vật và di vật mang tính tôn giáo được sưu tầm 
công phu, một mảng trưng bày thú vị khác là bộ sưu tập 
mỹ thuật quý hiếm của cố Lm. Đa Minh Trần Thái Hiệp bao 
gồm hội họa và điêu khắc do các tác giả đương đại nổi tiếng 
thực hiện.

Qua triển lãm, người xem thấy được nét văn hóa truyền 
thống của dân tộc chẳng những không bị lai căng, mai một 
mà được ý nhị kết hợp sâu sắc với tinh thần Kitô giáo. Chính 
đức tin và lòng mộ đạo của các tín hữu thấm đượm tính dân 
tộc đã tô điểm thêm cho nền văn hóa từ khi Tin Mừng được 
du nhập và rao giảng tại Việt Nam.

---------------------------------------------
* Triển lãm diễn ra từ 28/08/2012 đến 25/ 02/2013 tại Phòng Truyền 
thống TGP Sài Gòn

Kiệu Đức Mẹ 
-gỗ sơn son thếp vàng

- đầu TK 20

 � Diên Thụy

Bản án xử tử Cha Phêrô Lê Tùy tại 
Nghệ An thời Minh Mạng - 1833

“Nhöõng ñoùng goùp 
cuûa Giaùo Hoäi 

Coâng Giaùo Vieät Nam 
cho neàn vaên hoùa vaø 

vaên hoïc daân toäc”*

Caûm töôûng 
khi xem

TRẢI NGHIỆM



Các tác phẩm 
 nổi tiếng của

 Cha Alexandre 
de Rodes 

Tượng  
Cha Cadière và 

công trình nghiên 
cứu “Văn hóa tín 

ngưỡng và thực 
hành tôn giáo 

người Việt” 

Các nhà in đầu tiên tại Việt Nam đều do 
giới Công giáo đảm nhiệm. Gia Định Báo 
- tờ báo Quốc Ngữ đầu tiên - P.Trương 
Vĩnh Ký chủ biên (1865-1897). 

Tự điển chép tay của Đức cha Bá Đa Lộc

Theo các nhà nghiên cứu Hán- Nôm, trong văn học hiện chỉ tìm được 20 tác 
phẩm chữ Nôm trong khi sách truyện Công giáo bằng chữ Nôm có trên 100 

tác phẩm và chữ Nôm trong sách đạo được đánh giá là chuẩn nhất.

Tác phẩm của các văn thi sĩ nổi tiếng như Hàn Mặc Tử, Võ Long Tê,... 



Tòa  Đức Mẹ
bằng gỗ cây giỗi

-đầu TK 20 -
Hải Hậu, Bùi Chu

Tủ thờ cẩn ốc tinh xảo 
hình 14 chặng đàng 

Thánh Giá , phía dưới  
có dòng chữ ‘Đấng Yêu 
Thương tôi thuộc về tôi, 

tôi thuộc về Ngài’
- Thủ Dầu Một,

đầu TK 20-

Đàn Organ của 
cố Nhạc sư Hải Linh

“Ba vua thờ lạy”,
tranh sơn dầu của
Nguyễn Văn Anh-
1971

   
Bộ sưu tập tranh 
tượng của Lm.Trần 
Thái Hiệp với các 
tác phẩm giá trị từ 
các danh họa Việt 
Nam như Nguyễn 
Gia Trí, Bùi Xuân 
Phái, Nguyễn 
Văn Anh, Nguyễn 
Phước, Tạ Tỵ, Văn 
Đen...

Di vật Lăng Cha Cả 
(tức Đức cha Bá Đa Lộc)

- Lm. Nguyễn Hữu Triết sưu tầm


